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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /QĐ-UBND
	Quảng Ngãi, ngày      tháng    năm 2025



QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, 
địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; Quyết định số 09/2025/QĐ- TTg ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với bộ, ngành, địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1360/TTr-SKHCN ngày 13/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách bổ sung mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh về việc ban hành bổ sung mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:




- Như Điều 3;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- BTT UBMTTQVN tỉnh;

- Cục Chuyển đổi số quốc gia;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;

- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị;

- Lưu: VT, KGVX.
	CHỦ TỊCH




Phụ lục I
MÃ ĐỊNH DANH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
(Mã cấp 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày   /    /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị 
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	H48
	UBND tỉnh Quảng Ngãi
	52 Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	vpubnd@quangngai.gov.vn
	3822855
	quangngai.gov.vn
	000.00.00.H48


Phụ lục II
DANH SÁCH BỔ SUNG MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /    /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị 
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	Các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

	1 
	H48.3
	Văn phòng UBND tỉnh
	Số 52 đường Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	vpubnd@quangngai.gov.vn
	0255.3822855
	vpubnd.quangngai.gov.vn
	000.00.03.H48

	2 2
	H48.5
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	Số 64 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	sdttg@quangngai.

gov.vn
	0255.3829.002
	sdttg.quangngai.gov.vn
	000.00.05.H48

	3 3
	H48.8
	Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	dadt-ktdq@quangngai.gov.vn
	0255.3645675
	dungquat.quangngai.gov.vn
	000.01.08.H48

	4 4
	H48.27
	Sở Công Thương
	Số 58-60 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	sct@quangngai.gov.vn 
	0255.3820254
	sct.quangngai.gov.vn/
	000.00.27.H48

	5 5
	H48.28
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Số 58 đường Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	sgd@quangngai.gov.vn
	0255.3824164
	quangngai.edu.vn/
	000.00.28.H48

	6 6
	H48.31
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số 118 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	skh@quangngai.gov.vn
	0255.8556008
	skh.quangngai.gov.vn
	000.00.31.H48

	7 7
	H48.33
	Sở Ngoại vụ
	Số 39 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 
	sngv@quangngai.gov.vn
	0255.3712300
	https://sngv.quangngai.gov.vn
	000.00.33.H48

	8 8
	H48.34
	Sở Nội vụ
	Số 255 đường Nguyễn Nghiêm, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	snv@quangngai.gov.vn
	0255.3822864
	snv.quangngai.gov.vn


	000.00.34.H48

	9 9
	H48.37
	Sở Tài chính
	110 Lê Trung Đình, , Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	stc@quangngai.gov.vn
	0255.3822707
	stc.quangngai.gov.vn
	000.00.37.H48

	10 10
	H48.40
	Sở Tư pháp
	108 Phan Đình Phùng, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	stp@quangngai.gov.vn
	02553.822714
	https://stp.quangngai.gov.vn
	000.00.40.H48

	11 11
	H48.41
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	105 Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	svhtt@quangngai.gov.vn
	0255.3822716
	sovhttdl.quangngai.gov.vn
	000.00.41.H48

	12 12
	H48.42
	Sở Xây dựng
	39 Hai Bà Trưng, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	sxd@quangngai.gov.vn
	0255.3822717
	sxd.quangngai.gov.vn
	000.00.42.H48

	13 13
	H48.43
	Sở Y tế
	Số 19 Nguyễn Chánh, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	syt@quangngai.gov.vn
	0255.2211585
	syt.quangngai.gov.vn
	000.00.43.H48

	14 14
	H48.44
	Thanh tra tỉnh
	Số 68 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ttra@quangngai.gov.vn
	0255.3816230
	ttra.quangngai.gov.vn
	000.00.44.H48

	15 15
	H48.65
	Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi
	Số 236 đường Hoàng Hoa Thám, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	info@vkqnc.edu.vn
	0255.3718143 
	vkqnc.edu.vn
	000.00.65.H48

	16 16
	H48.66
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
	Số 74 Bắc Sơn, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	bqlxdddcn@quangngai.gov.vn
	0255.3828760
	
	000.00.66.H48

	17 17
	H48.67
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông
	Số 234 Võ Thị Sáu, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	bqlgiaothong@quangngai.gov.vn
	0255.3828613
	bqlctgtqng.vn
	000.00.67.H48

	18 18
	H48.68
	Trường Đại học Phạm Văn Đồng
	509 Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	daihocphamvandong@pdu.edu.vn
	0255.3824041
	pdu.edu.vn
	000.00.68.H48

	19 19
	H48.81
	UBMTTQ Việt Nam tỉnh
	277 Quang Trung, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ubmttqvn@quangngai.gov.vn
	0255.3822668
	ubmttq.quangngai.org.vn/
	000.00.81.H48

	20 20
	H48.91
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi
	978 Quang Trung, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	
	0255.3823963
	thuyloiquangngai.vn/
	Cấp mới

	21 21
	H48.92
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	246 Võ Thị Sáu, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	lmhtx@quangngai.gov.vn
	0255.3816 864
	lienminhhtxquangngai.vn/
	Cấp mới

	22 22
	H48.94
	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi
	Số 399 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
	vt-chuthapdo@quangngai.gov.vn
	0255.3827468
	chuthapdo.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	23 23
	H48.99
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi
	97 Lê Trung Đình, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	24 24
	H48.100
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
	 Số 35 đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	lienhiephoi-lhh@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	25 25
	H48.101
	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
	04 Trương Quang Giao, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	xskt@quangngai.gov.vn
	0255.2220859
	xosoquangngai.com.vn
	Cấp mới

	26 26
	H48.102
	Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi
	Số 546 đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	hnb@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	27 27
	H48.103
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Số 182 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	snn@quangngai.gov.vn
	0255.3822704
	
	Cấp mới

	28 28
	H48.104
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Ngãi
	Số 544 đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ttptqd-stnmt@quangngai.gov.vn
	0255.3835881
	
	000.04.38.H48

	29 
	H48.105
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	
	Cấp mới

	30 
	H48.106
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	
	Cấp mới

	31 
	H48.107
	Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Kon Tum
	
	
	
	
	Cấp mới

	32 
	H48.108
	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	33 
	H48.109
	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông
	
	
	
	
	Cấp mới

	34 
	H48.110
	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sa Thầy
	
	
	
	
	Cấp mới

	35 
	H48.111
	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hồi
	
	
	
	
	Cấp mới

	36 
	H48.112
	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai
	
	
	
	
	Cấp mới

	37 
	H48.113
	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei
	
	
	
	
	Cấp mới

	38 
	H48.114
	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Rẫy
	
	
	
	
	Cấp mới

	39 
	H48.115
	Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Kon Tum
	
	
	
	
	Cấp mới

	40 
	H48.116
	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	
	Cấp mới

	41 
	H48.117
	Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	
	Cấp mới

	42 
	H48.118
	Ban Quản lý vườn quốc gia Chư Mom ray 
	
	
	
	
	Cấp mới

	43 
	H48.119
	Trường Cao đẳng Kon Tum 
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	UBND các xã, phường, đặc khu

	44 29
	H48.201
	UBND Đặc khu Lý Sơn
	Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	lyson@quangngai.gov.vn
	
	lyson.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	45 30
	H48.202
	UBND xã Tịnh Khê
	xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	tinhkhe@quangngai.gov.vn
	
	tinhkhe.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	46 31
	H48.203
	UBND phường Trương Quang Trọng
	phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
	truongquangtrong@quangngai.gov.vn
	
	truongquangtrong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	47 32
	H48.204
	UBND xã An Phú
	xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi
	anphu@quangngai.gov.vn
	
	anphu.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	48 33
	H48.205
	UBND phường Cẩm Thành
	phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	camthanh@quangngai.gov.vn
	
	camthanh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	49 34
	H48.206
	UBND phường Nghĩa Lộ
	phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	nghialo@quangngai.gov.vn
	
	nghialo.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	50 35
	H48.207
	UBND phường Trà Câu
	phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
	tracau@quangngai.gov.vn
	
	tracau.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	51 36
	H48.208
	UBND xã Nguyễn Nghiêm
	xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
	nguyennghiem@quangngai.gov.vn
	
	nguyennghiem.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	52 37
	H48.209
	UBND phường Đức Phổ
	phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	ducpho@quangngai.gov.vn
	
	ducpho.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	53 38
	H48.210
	UBND xã Khánh Cường
	xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
	khanhcuong@quangngai.gov.vn
	
	khanhcuong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	54 39
	H48.211
	UBND phường Sa Huỳnh
	phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
	sahuynh@quangngai.gov.vn
	
	sahuynh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	55 40
	H48.212
	UBND xã Bình Minh
	xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi
	binhminh@quangngai.gov.vn
	
	binhminh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	56 41
	H48.213
	UBND xã Bình Chương
	xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi
	binhchuong@quangngai.gov.vn
	
	binhchuong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	57 42
	H48.214
	UBND xã Bình Sơn
	xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	binhson@quangngai.gov.vn
	
	binhson.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	58 43
	H48.215
	UBND xã Vạn Tường
	xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	vantuong@quangngai.gov.vn
	
	vantuong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	59 44
	H48.216
	UBND xã Đông Sơn
	xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	dongson@quangngai.gov.vn
	
	dongson.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	60 45
	H48.217
	UBND xã Trường Giang
	xã Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	truonggiang@quangngai.gov.vn
	
	truonggiang.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	61 46
	H48.218
	UBND xã Ba Gia
	xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi
	bagia@quangngai.gov.vn
	
	bagia.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	62 47
	H48.219
	UBND xã Sơn Tịnh
	xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	sontinh@quangngai.gov.vn
	
	sontinh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	63 48
	H48.220
	UBND xã Thọ Phong
	xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi
	thophong@quangngai.gov.vn
	
	thophong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	64 49
	H48.221
	UBND xã Tư Nghĩa
	xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	tunghia@quangngai.gov.vn
	
	tunghia.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	65 50
	H48.222
	UBND xã Vệ Giang
	xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	vegiang@quangngai.gov.vn
	
	vegiang.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	66 51
	H48.223
	UBND xã Nghĩa Giang
	xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	nghiagiang@quangngai.gov.vn
	
	nghiagiang.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	67 52
	H48.224
	UBND xã Trà Giang
	xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tragiang@quangngai.gov.vn
	
	tragiang.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	68 53
	H48.225
	UBND xã Nghĩa Hành
	xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	nghiahanh@quangngai.gov.vn
	
	nghiahanh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	69 54
	H48.226
	UBND xã Đình Cương
	xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi
	dinhcuong@quangngai.gov.vn
	
	dinhcuong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	70 55
	H48.227
	UBND xã Thiện Tín
	xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi
	thientin@quangngai.gov.vn
	
	thientin.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	71 56
	H48.228
	UBND xã Phước Giang
	xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	phuocgiang@quangngai.gov.vn
	
	phuocgiang.quangngai.gov.vn
	Cấp mới


	72 57
	H48.229
	UBND xã Long Phụng
	xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi
	longphung@quangngai.gov.vn
	
	longphung.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	73 58
	H48.230
	UBND xã Mỏ Cày
	xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi
	mocay@quangngai.gov.vn
	
	mocay.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	74 59
	H48.231
	UBND xã Mộ Đức
	xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	moduc@quangngai.gov.vn
	
	moduc.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	75 60
	H48.232
	UBND xã Lân Phong
	xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
	lanphong@quangngai.gov.vn
	
	lanphong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	76 61
	H48.233
	UBND xã Trà Bồng
	xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	trabong@quangngai.gov.vn
	
	trabong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	77 62
	H48.234
	UBND xã Đông Trà Bồng
	xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	dongtrabong@quangngai.gov.vn
	
	dongtrabong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	78 63
	H48.235
	UBND xã Tây Trà
	xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
	taytra@quangngai.gov.vn
	
	taytra.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	79 64
	H48.236
	UBND xã Cà Đam
	xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi
	cadam@quangngai.gov.vn
	
	cadam.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	80 65
	H48.237
	UBND xã Thanh Bồng
	xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	thanhbong@quangngai.gov.vn
	
	thanhbong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	81 66
	H48.238
	UBND xã Tây Trà Bồng
	xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	taytrabong@quangngai.gov.vn
	
	taytrabong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	82 67
	H48.239
	UBND xã Sơn Hạ
	xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	sha@quangngai.gov.vn
	
	sha.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	83 68
	H48.240
	UBND xã Sơn Linh
	xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi
	sonlinh@quangngai.gov.vn
	
	sonlinh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	84 69
	H48.241
	UBND xã Sơn Hà
	xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	sonha@quangngai.gov.vn
	
	sonha.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	85 70
	H48.242
	UBND xã Sơn Thủy
	xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi
	sonthuy@quangngai.gov.vn
	
	sonthuy.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	86 71
	H48.243
	UBND xã Sơn Kỳ
	xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi
	sonky@quangngai.gov.vn
	
	sonky.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	87 72
	H48.244
	UBND xã Sơn Tây
	xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	sontay@quangngai.gov.vn
	
	sontay.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	88 73
	H48.245
	UBND xã Sơn Tây Thượng
	xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi
	sontaythuong@quangngai.gov.vn
	
	sontaythuong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	89 74
	H48.246
	UBND xã Sơn Tây Hạ
	xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	sontayha@quangngai.gov.vn
	
	sontayha.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	90 75
	H48.247
	UBND xã Minh Long
	xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	minhlong@quangngai.gov.vn
	
	minhlong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	91 76
	H48.248
	UBND xã Sơn Mai
	xã Sơn Mai, tỉnh Quảng Ngãi
	sonmai@quangngai.gov.vn
	
	sonmai.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	92 77
	H48.249
	UBND xã Ba Vì
	xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	bavi@quangngai.gov.vn
	
	bavi.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	93 78
	H48.250
	UBND xã Ba Tô
	xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	bto@quangngai.gov.vn
	
	bto.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	94 79
	H48.251
	UBND xã Ba Dinh
	xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi
	badinh@quangngai.gov.vn
	
	badinh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	95 80
	H48.252
	UBND xã Ba Tơ
	xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	bato@quangngai.gov.vn
	
	bato.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	96 81
	H48.253
	UBND xã Ba Vinh
	xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi
	bavinh@quangngai.gov.vn
	
	bavinh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	97 82
	H48.254
	UBND xã Ba Động
	xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
	badong@quangngai.gov.vn
	
	badong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	98 83
	H48.255
	UBND xã Đặng Thùy Trâm
	xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi
	dangthuytram@quangngai.gov.vn
	
	dangthuytram.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	99 84
	H48.256
	UBND xã Ba Xa
	xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi
	baxa@quangngai.gov.vn
	
	baxa.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	100 85
	H48.257
	UBND phường Kon Tum
	phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi
	kontum@quangngai.gov.vn
	
	kontum.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	101 86
	H48.258
	UBND phường Đăk Cấm
	phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi
	dakcam@quangngai.gov.vn
	
	dakcam.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	102 87
	H48.259
	UBND phường Đăk BLa
	phường Đăk BLa, tỉnh Quảng Ngãi
	dakbla@quangngai.gov.vn
	
	dakbla.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	103 88
	H48.260
	UBND xã Ngọk Bay
	xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi
	ngokbay@quangngai.gov.vn
	
	ngokbay.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	104 89
	H48.261
	UBND xã Ia Chim
	xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi
	iachim@quangngai.gov.vn
	
	iachim.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	105 90
	H48.262
	UBND xã Đăk Rơ Wa
	xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi
	dakrowa@quangngai.gov.vn
	
	dakrowa.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	106 91
	H48.263
	UBND xã Đăk Pxi
	xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi
	dakpxi@quangngai.gov.vn
	
	dakpxi.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	107 92
	H48.264
	UBND xã Đăk Mar
	xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi
	dakmar@quangngai.gov.vn
	
	dakmar.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	108 93
	H48.265
	UBND xã Đăk Ui
	xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi
	dakui@quangngai.gov.vn
	
	dakui.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	109 94
	H48.266
	UBND xã Ngọk Réo
	xã Ngọk Réo, tỉnh Quảng Ngãi
	ngokreo@quangngai.gov.vn
	
	ngokreo.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	110 95
	H48.267
	 UBND xã Đăk Hà
	xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	dakha@quangngai.gov.vn
	
	dakha.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	111 96
	H48.268
	UBND xã Ngọk Tụ
	xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi
	ngoktu@quangngai.gov.vn
	
	ngoktu.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	112 97
	H48.269
	UBND xã Đăk Tô
	xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	dakto@quangngai.gov.vn
	
	dakto.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	113 98
	H48.270
	UBND xã Kon Đào 
	xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi
	kondao@quangngai.gov.vn
	
	kondao.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	114 99
	H48.271
	UBND xã Đăk Sao
	xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi
	daksao@quangngai.gov.vn
	
	daksao.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	115 100
	H48.272
	UBND xã Đăk Tờ Kan
	xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi
	daktokan@quangngai.gov.vn
	
	daktokan.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	116 101
	H48.273
	UBND xã Tu Mơ Rông
	xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi
	tumorong@quangngai.gov.vn
	
	tumorong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	117 102
	H48.274
	UBND xã Măng Ri
	xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi
	mangri@quangngai.gov.vn
	
	mangri.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	118 103
	H48.275
	UBND xã Bờ Y
	xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi
	boy@quangngai.gov.vn
	
	boy.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	119 104
	H48.276
	UBND xã Sa Loong
	xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi
	saloong@quangngai.gov.vn
	
	saloong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	120 105
	H48.277
	UBND xã Dục Nông
	xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi
	ducnong@quangngai.gov.vn
	
	ducnong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	121 106
	H48.278
	UBND xã Xốp
	xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi
	xop@quangngai.gov.vn
	
	xop.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	122 107
	H48.279
	UBND xã Ngọc Linh
	xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi
	ngoclinh@quangngai.gov.vn
	
	ngoclinh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	123 108
	H48.280
	UBND xã Đăk PLô
	xã Đăk PLô, tỉnh Quảng Ngãi
	dakplo@quangngai.gov.vn
	
	dakplo.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	124 109
	H48.281
	 UBND xã Đăk Pék
	xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi
	dakpek@quangngai.gov.vn
	
	dakpek.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	125 110
	H48.282
	UBND xã Đăk Môn
	xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi
	dakmon@quangngai.gov.vn
	
	dakmon.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	126 111
	H48.283
	UBND xã Sa Thầy
	xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi
	sathay@quangngai.gov.vn
	
	sathay.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	127 112
	H48.284
	UBND xã Sa Bình 
	xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi
	sabinh@quangngai.gov.vn
	
	sabinh.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	128 113
	H48.285
	UBND xã Ya Ly
	xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi
	yaly@quangngai.gov.vn
	
	yaly.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	129 114
	H48.286
	UBND xã Ia Tơi 
	xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi
	iatoi@quangngai.gov.vn
	
	iatoi.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	130 115
	H48.287
	UBND xã Đăk Kôi
	xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi
	dakkoi@quangngai.gov.vn
	
	dakkoi.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	131 116
	H48.288
	UBND xã Kon Braih
	xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi
	konbraih@quangngai.gov.vn
	
	konbraih.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	132 117
	H48.289
	UBND xã Đăk Rve
	xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi
	dakrve@quangngai.gov.vn
	
	dakrve.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	133 118
	H48.290
	UBND xã Măng Đen
	xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi
	mangden@quangngai.gov.vn
	
	mangden.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	134 119
	H48.291
	UBND xã Măng Bút
	xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi
	mangbut@quangngai.gov.vn
	
	mangbut.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	135 120
	H48.292
	UBND xã Kon Plông
	xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi
	konplong@quangngai.gov.vn
	
	konplong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	136 121
	H48.293
	UBND xã Đăk Long
	xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi
	daklong@quangngai.gov.vn
	
	daklong.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	137 122
	H48.294
	UBND xã Rờ Kơi
	xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi
	rokoi@quangngai.gov.vn
	
	rokoi.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	138 123
	H48.295
	UBND xã Mô Rai
	xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi
	morai@quangngai.gov.vn
	
	morai.quangngai.gov.vn
	Cấp mới

	139 124
	H48.296
	UBND xã Ia Đal
	xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi
	iadal@quangngai.gov.vn
	
	iadal.quangngai.gov.vn
	Cấp mới


Phụ lục III
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH DIỆN TỬ CẤP 3 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC SỞ, BAN NGÀNH
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày   /    /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	
STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị 
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	H48.3
	Văn phòng UBND tỉnh
	
	
	
	
	

	1 
	H48.3.1
	Trung tâm Công báo và Tin học
	52 Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ttcbth@quangngai.gov.vn
	0255.3712134
	
	000.01.03.H48

	2 
	H48.3.2
	Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
	54 Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	hcc@quangngai.gov.vn
	0255.3818555
	dichvucong.quangngai.gov.vn
	000.02.03.H48

	3 
	H48.3.3
	Ban Tiếp công dân
	232 Phan Bội
Châu, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	btcd@quangngai.gov.vn
	0255.3815133
	
	000.03.03.H48

	4 4
	H48.3.4
	Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Quảng Ngãi
	37 Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ttxtdt@quangngai.gov.vn
	0255.3819129
	ipc.quangngai.gov.vn
	000.01.30.H48

	5 
	H48.3.5
	Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị
	279 Bà Triệu, phường Kontum, tỉnh Quảng Ngãi
	dvhchn@quangngai.gov.vn
	0988.283.710
	
	Cấp mới

	
	H48.8
	Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	
	
	
	
	

	6 
	H48.8.2
	Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc Môi trường
	Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	emc-ktdq@quangngai.gov.vn
	0255.3610704
	dungquatemc.com.vn
	000.02.08.H48

	
	H48.27
	Sở Công Thương
	
	
	
	
	

	7 
	H48.27.2
	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
	58-60 Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ttkc-sct@quangngai.gov.vn
	0255.3712242
	
	000.02.27.H48

	8 
	H48.27.3
	Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi
	196 Trường Chinh, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	qltt-sct@quangngai.gov.vn
	0255.3822286
	
	Đơn vị mới tiếp nhận, chưa được cấp mã định danh

	
	H48.28
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	

	9 
	H48.28.1
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi
	117 Võ Thị Sáu, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ttgdtxhntinh@quangngai.edu.vn
	0255.3835636
	ttgdtxhntinh.quangngai.edu.vn
	000.01.28.H48

	10 
	H48.28.2
	Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập
	152 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	tthtptgdhntinh@quangngai.edu.vn 
	0914505770
	gdhntinh.quangngai.edu.vn
	000.02.28.H48

	11 
	H48.28.3
	Trường THCS-THPT Phạm Kiệt
	Làng Rút, xã Sơn Kỳ,  tỉnh Quảng Ngãi
	c23phamkiet@quangngai.edu.vn
	0255.3885008
	c23phamkiet.quangngai.edu.vn
	000.03.28.H48

	12 
	H48.28.4
	Trường THPT Ba Gia
	Xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi
	c3bagia@quangngai.edu.vn
	0397721146
	c3bagia.quangngai.edu.vn
	000.04.28.H48

	13 
	H48.28.5
	Trường THPT Ba Tơ
	Số 05 đường 30/10, xã  Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	c3bato@quangngai.edu.vn
	0255.3863244
	c3bato.quangngai.edu.vn
	000.05.28.H48

	14 
	H48.28.6
	Trường THPT Bình Sơn
	Xã  Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	c3binhson@quangngai.edu.vn
	0255.6511872
	c3binhson.quangngai.edu.vn
	000.06.28.H48

	15 
	H48.28.7
	Trường THPT Chu Văn An
	Khối 2, xã  Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	c3chuvanan@quangrngai.edu.vn
	0255.3845613
	c3chuvanan.quangrngai.edu.vn
	000.07.28.H48

	16 
	H48.28.8
	Trường THPT chuyên Lê Khiết
	112 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 
	c3lekhiet@quangngai.edu.vn
	0255.3823920
	c3lekhiet.quangngai.edu.vn
	000.08.28.H48

	17 
	H48.28.9
	Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Ngãi
	Số 10 Nguyễn Thông, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	c3dtnttinh@quangngai.edu.vn
	0255.3718786
	c3dtnttinh.quangngai.edu.vn
	000.09.28.H48

	18 
	H48.28.10
	Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
	Xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	c3dinhtienhoang@quangngai.edu.vn
	0255.3868060
	c3dinhtienhoang.quangngai.edu.vn
	000.10.28.H48

	19 
	H48.28.11
	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
	c3huynhthuckhang@quangngai.edu.vn
	0255.3842266
	c3huynhthuckhang.quangngai.edu.vn
	000.11.28.H48

	20 
	H48.28.12
	Trường THPT Lê Quý Đôn
	Khu vực 1, xã  Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	c3lequidon@quangngai.edu.vn
	0255.3851024
	c3lequidon.quangngai.edu.vn
	000.12.28.H48

	21 
	H48.28.13
	Trường THPT Lê Trung Đình
	Hẻm 308 Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	c3letrungdinh@quangngai.edu.vn
	0255.6251836
	c3letrungdinh.quangngai.edu.vn
	000.13.28.H48

	22 
	H48.28.14
	Trường THPT Lương Thế Vinh
	Phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi 
	c3luongthevinh@quangngai.edu.vn
	0255.3859448
	c3luongthevinh.quangngai.edu.vn
	000.14.28.H48

	23 
	H48.28.15
	Trường THPT Lý Sơn
	Đặc khu  Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	c3lyson@quangngai.edu.vn
	0255.3867216
	c3lyson.quangngai.edu.vn
	000.15.28.H48

	24 
	H48.28.16
	Trường THPT Minh Long
	Xã Long Mai,  tỉnh Quảng Ngãi
	c3minhlong@quangngai.edu.vn
	0255.3866195
	c3minhlong.quangngai.edu.vn
	000.16.28.H48

	25 
	H48.28.17
	Trường THPT Nguyễn Công Phương
	Xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	c3nguyencongphuong@quangngai.edu.vn
	0255.3861659
	c3nguyencongphuong.quangngai.edu.vn
	000.17.28.H48

	26 
	H48.28.18
	Trường THPT Nguyễn Công Trứ
	Xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi 
	c3nguyencongtru@quangngai.edu.vn
	0255.3857700
	c3nguyencongtru.quangngai.edu.vn
	000.18.28.H48

	27 
	H48.28.19
	Trường THPT Phạm Kiệt
	Xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	c3phamkiet@quangngai.edu.vn
	0255.3890290
	c3phamkiet.quangngai.edu.vn
	000.19.28.H48

	28 
	H48.28.20
	Trường THPT Phạm Văn Đồng
	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
	c3phamvandong@quangngai.edu.vn
	0255.3857256
	c3phamvandong.quangngai.edu.vn
	000.20.28.H48

	29 
	H48.28.21
	Trường THPT Quang Trung
	xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi
	c3quangtrung@quangngai.edu.vn
	0255.3880683
	c3quangtrung.quangngai.edu.vn
	000.21.28.H48

	30 
	H48.28.22
	Trường THPT Số 1 Đức Phổ
	Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	c3so1ducpho@quangngai.edu.vn
	0255.3859252
	c3so1ducpho.quangngai.edu.vn
	000.22.28.H48

	31 
	H48.28.23
	Trường THPT Số 2 Đức Phổ
	Xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
	c3so2ducpho@quangngai.edu.vn
	0255.3970098
	c3so2ducpho.quangngai.edu.vn
	000.23.28.H48

	32 
	H48.28.24
	Trường THPT Số 2 Mộ Đức
	Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi
	c3so2moduc@quangngai.edu.vn
	0255.3939115
	c3so2moduc.quangngai.edu.vn
	000.24.28.H48

	33 
	H48.28.25
	Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành
	Xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	c3so1nghiahanh@quangngai.edu.vn
	0255.3861277
	c3so1nghiahanh.quangngai.edu.vn
	000.25.28.H48

	34 
	H48.28.26
	Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành
	Xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi
	c3so2nghiahanh@quangngai.edu.vn
	0255.3856521
	c3so2nghiahanh.quangngai.edu.vn
	000.26.28.H48

	35 
	H48.28.27
	Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa
	Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	c3so1tunghia@quangngai.edu.vn
	0255.3910777
	c3so1tunghia.quangngai.edu.vn
	000.27.28.H48

	36 
	H48.28.28
	Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
	Xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	c3so2tumghia@quangngai.edu.vn
	0255.3845330
	c3so2tumghia.quangngai.edu.vn
	000.28.28.H48

	37 
	H48.28.29
	Trường THPT Sơn Mỹ
	Xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	c3sonmy@quangngai.edu.vn
	0255.3843224
	c3sonmy.quangngai.edu.vn
	000.29.28.H48

	38 
	H48.28.30
	Trường THPT Sơn Hà
	Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	C3sonha@quangngai.edu.vn
	0255.3864501
	C3sonha.quangngai.edu.vn
	000.30.28.H48

	39 
	H48.28.31
	Trường THPT Thu Xà
	Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	c3thuxa@quangngai.edu.vn
	0255.3910559
	c3thuxa.quangngai.edu.vn
	000.31.28.H48

	40 
	H48.28.32
	Trường THPT Tây Trà
	Xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
	c3taytra@quangngai.edu.vn
	0255.3870146
	c3taytra.quangngai.edu.vn
	000.32.28.H48

	41 
	H48.28.33
	Trường THPT Trà Bồng
	Xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	c3trabong@quangngai.edu.vn
	0255.3865773
	c3trabong.quangngai.edu.vn
	000.33.28.H48

	42 
	H48.28.34
	Trường THPT Trần Kỳ Phong
	Xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	c3trankyphong@quangngai.edu.vn
	0255.3850838
	c3trankyphong.quangngai.edu.vn
	000.34.28.H48

	43 
	H48.28.35
	Trường THPT Trần Quang Diệu
	Xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi 
	c3tranquangdieu@quangngai.edu.vn
	0255.3855652
	c3tranquangdieu.quangngai.edu.vn
	000.35.28.H48

	44 
	H48.28.36
	Trường THPT Trần Quốc Tuấn
	503 Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	c3tranquoctuan@quangngai.edu.vn
	0255.6250562
	c3tranquoctuan.quangngai.edu.vn
	000.36.28.H48

	45 
	H48.28.37
	Trường THCS-THPT Vạn Tường
	Xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	c3vantuong@quangngai.edu.vn
	0255.3626900
	c3vantuong.quangngai.edu.vn
	000.37.28.H48

	46 
	H48.28.38
	Trường THPT Võ Nguyên Giáp
	Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
	c3vonguyengiap@quangngai.edu.vn
	0255.2217003
	c3vonguyengiap.quangngai.edu.vn
	000.38.28.H48

	47 
	H48.28.39
	Trường THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ
	Hẻm 243 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	c3hoangvanthu@quangngai.edu.vn
	0255.3827780
	c3hoangvanthu.quangngai.edu.vn
	000.39.28.H48

	48 
	H48.28.40
	Trường THPT Tư thục Trương Định
	Xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi 
	c3truongdinh@quangngai.edu.vn
	0255.6555899
	c3truongdinh.quangngai.edu.vn
	000.40.28.H48

	49 
	H48.28.41
	Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi
	230 Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	iec@quangngai.edu.vn
	0255.7301188
	iec.quangngai.edu.vn
	000.41.28.H48

	50 
	H48.28.42
	Trường THCS-THPT Phó Mục Gia
	Xã Đông  Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
	c23phomucgia@quangngai.edu.vn
	0973519540
	c23phomucgia.quangngai.edu.vn
	000.42.28.H48

	
	H48.31
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	

	51 
	H48.31.3
	Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi
	Số 118 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ttcds-skh@quangngai.gov.vn
	0255.3718167
	nuian.vn
	000.01.39.H48

	52 
	H48.31.4
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi
	Số 202 đường Trường Chinh, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	tttdc-skh@quangngai.gov.vn
	0255.3727099
	
	Cấp mới

	53 
	H48.31.5
	Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
	16A đường Ngô Quyền, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi
	ttudkhcn-skh@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	
	H48.34
	Sở Nội vụ
	
	
	
	
	

	54 
	H48.34.1
	Ban Thi đua - Khen thưởng
	255 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	btdkt-snv@quangngai.gov.vn
	0255.3822867
	
	000.01.34.H48

	55 
	H48.34.4
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
	Hẻm 09 Trương Định - Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ttlt-snv@quangngai.gov.vn
	0255.3825179
	
	000.04.34.H48

	56 
	H48.34.5
	Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ngãi
	118 Phan Đình Phùng, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	info@vieclamquangngai.com.vn
	0255.3816953
	vieclamquangngai.com.vn
	000.02.32.H48

	57 
	H48.34.6
	Trung tâm điều dưỡng người có công
	QL24B, Xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi 
	ttddnccqngai@gmail.com
	0255.3698150
	nguoicocongquangngai.com.vn
	000.04.32.H48

	
	H48.40
	Sở Tư pháp
	
	
	
	
	

	58 
	H48.40.2
	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh
	Số 15 Nguyễn Thiệu, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	daugiats-stp@quangngai.gov.vn
	02553.837016
	http://daugia.quangngai.gov.vn
	000.02.40.H48

	59 
	H48.40.3
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
	63 Phan Đình Phùng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	trogiupphaply-stp@quangngai.gov.vn
	02553.714527
	https://stp.quangngai.gov.vn
	000.03.40.H48

	
	H48.41
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	

	60 
	H48.41.1
	Bảo tàng tổng hợp
	 99 Lê Trung Đình, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	bt-svhtt@quangngai.gov.vn
	0255.3823849
	baotangquangngai.com
	000.01.41.H48

	61 
	H48.41.2
	Ban Quản lý Khu chứng tích Sơn Mỹ
	Xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	sonmy-svhtt@quangngai.gov.vn
	0255. 3843222
	
	000.02.41.H48

	62 
	H48.41.4
	Thư viện tổng hợp
	103 Hùng Vương, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	tv-svhtt@quangngai.gov.vn
	0255.3713652
	thuvienquangngai.vn
	000.04.41.H48

	63 
	H48.41.7
	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao
	476 Lê Lợi, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	
	0255.3825702
	
	000.07.41.H48

	64 
	H48.41.8
	Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật
	Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	
	0255.3830447
	
	000.08.41.H48

	
	H48.42
	Sở Xây dựng
	
	
	
	
	

	65 
	H48.42.2
	Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
	Số 391 Quang Trung, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	nhbang-sxd@quangngai.gov.vn
	0255.3730888
	
	000.02.42.H48

	66 
	H48.42.3
	Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa
	Xã Đông Sơn,  tỉnh Quảng Ngãi
	csky-sgtvt@quangngai.gov.vn
	0255.3626138
	cangsaky.com.vn
	000.01.29.H48

	67 
	H48.42.4
	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Ngãi
	Xã Thọ Phong,  tỉnh Quảng Ngãi
	ttdkiem1-sgtvt@quangngai.gov.vn
	0255.3842888
	dangkiemquangngai.com.vn
	000.02.29.H48

	68 
	H48.42.5
	Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Ngãi
	Xã Thọ Phong,  tỉnh Quảng Ngãi
	ttsh-sgtvt@quangngai.gov.vn
	0255.3525949
	trungtamdaotaolaixequangngai.com
	000.03.29.H48

	
	H48.43
	Sở Y tế
	
	
	
	
	

	69 
	H48.43.2
	Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý Chất thải y tế 
	51 Trương Quang Giao, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	bqldactyt-syt@quangngai.gov.vn
	
	
	000.02.43.H48

	70 
	H48.43.3
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm
	Số 112 Phạm Văn Đồng, Phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	bvdkdtt-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3859237
	bvdangthuytram.com.vn
	000.03.43.H48

	71 
	H48.43.4
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bvdkqn-syt@quangngai.gov.vn
	0255.827899
	bvdk.quangngai.gov.vn
	000.04.43.H48

	72 
	H48.43.5
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	426 Hoàng Văn Thụ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	
	0255.3823523
	bvlaovabenhphoi.quangngai.gov.vn
	000.05.43.H48

	73 
	H48.43.6
	Bệnh viện Sản - Nhi
	Số 184 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bvsn-syt@quangngai.gov,vn
	0255.3824535
	sannhiquangngai.com
	000.06.43.H48

	74 
	H48.43.7
	Bệnh viện Tâm thần
	Số 521 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bvtt-syt@quangngai.gov.vn
	0255.967691313
	benhvientamthan.quangngai.gov.vn
	000.07.43.H48

	75 
	H48.43.8
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	Số 184 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bvyhct-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3717102
	Benhvienyhoccotruyenquangngai.com.vn
	000.08.43.H48

	76 
	H48.43.9
	Chi cục An toàn  thực phẩm
	 51 Trương Quang Giao, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ccatvstp-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3715241
	attp.quangngai.gov.vn/index.aspx
	000.09.43.H48

	77 
	H48.43.12
	Trung tâm Giám định Y khoa
	970 Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	pgdyk-syt@gmail.com
	0255.3822992
	
	000.12.43.H48

	78 
	H48.43.13
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
	978B Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ttknquangngai@gmail.com
	0255.3822829
	
	000.13.43.H48

	79 
	H48.43.14
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Số 64 Bùi Thị Xuân, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ttksbt-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3716052
	cdcquangngai.vn
	000.14.43.H48

	80 
	H48.43.15
	Trung tâm Mắt
	Hẻm 230 Nguyễn Trãi, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ttm-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3835209
	không
	000.15.43.H48

	81 
	H48.43.16
	Bệnh viện Nội tiết
	Số 974 Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	noitietqng.syt@gmail.com
	0255.3711774
	bvnoitietquangngai.com
	000.16.43.H48

	82 
	H48.43.21
	Trung tâm Pháp y
	Số 98 Bùi Thị Xuân, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ttgdpy-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3823737
	
	000.21.43.H48

	83 
	H48.43.22
	Trường Cao đẳng Y tế  Đặng Thùy Trâm
	Số 17 Nguyễn Chánh, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	cdytdtt@gmail.com
	0255.3822904
	dtt.edu.vn
	000.22.43.H48

	84 
	H48.43.23
	Trung tâm Y tế Thành phố
	222 Nguyễn Du, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	trungtamytetpqn@gmail.com
	0255.3727289
	Trungtamytethanhpho.com
	000.23.43.H48

	85 
	H48.43.24
	Trung tâm Y tế Đức Phổ
	67A Trần Kiên, Tổ Dân phố 1, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Ttytdp-syt@quangngai.gov.vn
	0255 6254 039
	Không
	000.24.43.H48

	86 
	H48.43.25
	Trung tâm Y tế Sơn Tịnh
	Số 822 Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
	ttytst-syt@quangngai.gov.vn/

ttytsontinh@gmail.com
	02553.842.262
	http://www.trungtamytesontinh.vn/
	000.25.43.H48

	87 
	H48.43.26
	Trung tâm Y tế Mộ Đức
	Thôn Phước Thịnh– Xã Mỏ Cày-Quảng Ngãi
	phongvanthuttytmd@gmail.com
	0255.3857313
	000.26.43.H48
	H48.43.26

	88 
	H48.43.27
	Trung tâm Y tế Nghĩa Hành 
	508 Phạm Văn Đồng, xã  Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	bvdk.nh@gmail.com
	0255.2215983
	ttythuyennghiahanh.vn
	000.27.43.H48

	89 
	H48.43.28
	Trung tâm Y tế Tư Nghĩa
	32 Đặng Thuỳ Trâm – Xã Tư Nghĩa-Quảng Ngãi
	Ttyttn-syt@quangngai.gov.vn
	3913916
	ttyttunghia.vn
	000.28.43.H48

	90 
	H48.43.29
	Trung tâm Y tế Bình Sơn 
	86 Võ Thị Đệ, xã  Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
	ttytbs@gmail.com
	0255.3851370
	trungtamytebinhson.com
	000.29.43.H48

	91 
	H48.43.30
	Trung tâm Y tế Trà Bồng (cơ sở 2)
	Xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
	hoalysa112@gmail.com
	0914181913
	trungtamytetrabong.com
	000.30.43.H48

	92 
	H48.43.31
	Trung tâm Y tế Sơn Hà
	Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	sonha-syt@quangngai.gov.vn
	3864267
	000.31.43.H48
	

	93 
	H48.43.32
	Trung tâm Y tế Sơn Tây
	Thôn Tan Via, Xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	sontay-syt@quangngai.gov.vn 
	0914827858
	trungtamytesontay.com/
	000.32.43.H48

	94 
	H48.43.33
	Trung tâm Y tế Minh Long
	Xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	trungtamyteminhlong.com
	000.33.43.H48

	95 
	H48.43.34
	Trung tâm Y tế Ba Tơ
	Số 103, Trần Toại, xã Ba Tơ,  tỉnh Quảng Ngãi
	bato-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3863796
	ttythuyenbato.vn
	000.34.43.H48

	96 
	H48.43.35
	Trung tâm Y tế Trà Bồng 
	 476 Trà Bồng Khởi Nghĩa, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	trabongttyt@gmail.com
	0255.3.872.150
	trungtamytetrabong.com
	000.35.43.H48

	97 
	H48.43.36
	Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Lý Sơn
	Thôn Đông An Vĩnh - Đặc khu Lý sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	lyson-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3867283
	ttytlyson.vn
	000.36.43.H48

	98 
	H48.43.37
	BQLDA Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi
	19 Nguyễn Chánh, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bqldaytcs-syt@quangngai.gov.vn

	
	
	000.37.43.H48

	99 
	H48.43.38
	Trung tâm công tác xã hội Quảng Ngãi
	Số 41 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi

	ttctxh@quangngai.gov.vn
	0255.3 824823
	congtacxahoi.quangngai.gov.vn
	000.03.32.H48

	100 
	H48.43.39
	Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ngãi
	 Số 976 đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	qbtte-syt@quangngai.gov.vn
	0255.3719797
	
	000.05.32.H48

	101 
	H48.43.40
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2
	Số 224 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	bvdkt2-yt@quangngai.gov.vn
	02603862573
	bvtkontum.com.vn
	Cấp mới

	102 
	H48.43.41
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi
	58 Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, Xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi
	bvkvnh-yt@quangngai.gov.vn
	0260 354 0779
	bvdkkvnhkt.org.vn
	Cấp mới

	103 
	H48.43.42
	Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng Kon Tum
	473 Nguyễn Huệ, Phường Kon Tum, tỉnh Quãng Ngãi
	bvydct-phcn-yt@quangngai.gov.vn
	02603.700.101
	Benhvienyhctkontum.vn
	Cấp mới

	104 
	H48.43.43
	Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum
	138 Bắc Kạn, Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi
	
	02603.862177
	https://bvtamthankontum.vn/
	Cấp mới

	105 
	H48.43.44
	Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum
	115 Bắc Cạn, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	ttbaotro-yt@quangngai.gov.vn
	02603862677
	
	Cấp mới

	106 
	H48.43.45
	Trung tâm Y tế Kon Tum 
	316 Duy Tân, Phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi
	tttpkontum-yt@quangngai.gov.vn
	02603.862.203
	https://trungtamytetpkontum.vn/
	Cấp mới

	107 
	H48.43.46
	Trung tâm Y tế Ngọk Hồi 
	209 Hùng Vương, xã Bờ Y
	ttnhoi-yt@quangngai.gov.vn
	02603.832.304
	trungtamytehuyenngochoi.vn
	Cấp mới

	108 
	H48.43.47
	Trung tâm Y tế Đăk Hà 
	05 Đào Duy Từ, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	ttdakha-yt@quangngai.gov.vn
	088 804 8168
	http://trungtamytehuyendakha.vn/
	Cấp mới

	109 
	H48.43.48
	Trung tâm Y tế Đăk Tô 
	Khối 9, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	ttdakto-yt@quangngai.gov.vn
	02603831217
	trungtamytehuyendakto.vn
	Cấp mới

	110 
	H48.43.49
	Trung tâm Y tế Đăk Glei 
	635 Hùng Vương, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi
	ttdakglei-yt@quangngai.gov.vn
	02603505768
	http://www.trungtamytedakglei.vn
	Cấp mới

	111 
	H48.43.50
	Trung tâm Y tế Sa Thầy 
	Thôn 2 xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi
	ttsathay-yt@quangngai.gov.vn
	02603821104
	http://ttythuyensathay.vn/
	Cấp mới

	112 
	H48.43.51
	Trung tâm Y tế Kon Rẫy
	Xã Kon Braih, Tỉnh Quảng Ngãi
	ttkonray-yt@quangngai.gov.vn
	02603824131
	trungtamytehuyenkonray.vn
	Cấp mới

	113 
	H48.43.52
	Trung tâm Y tế Kon Plông
	Số 02 Ngô Quyền, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi
	ttkonplong-yt@quangngai.gov.vn
	02603848032
	https://trungtamytekonplong.vn
	Cấp mới

	114 
	H48.43.53
	Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông
	Thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi
	tttumorong-yt@quangngai.gov.vn
	02603.502.115
	https://trungtamytetumorong.vn/
	Cấp mới

	115 
	H48.43.54
	Trung tâm Y tế Ia H’Drai 
	Thôn 1 xã Ia Tơi Tỉnh Quãng Ngãi
	ttiahdrai-yt@quangngai.gov.vn
	0260.627.7979
	https://ttythuyeniahdrai.vn/
	Cấp mới

	
	H48.91
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi
	
	
	
	
	

	116 
	H48.91.1
	Chi nhánh QLTN số 1
	Xã Bình Sơn, tỉnh  Quảng Ngãi
	
	0255.2212412
	
	Cấp mới

	117 
	H48.91.2
	Chi nhánh QLTN số 2
	Xã Sơn Tịnh, tỉnh  Quảng Ngãi
	
	0255.3842150
	
	Cấp mới

	118 
	H48.91.3
	Chi nhánh QLTN số 3
	Xã Tư Nghĩa, tỉnh  Quảng Ngãi
	
	0255.3913911
	
	Cấp mới

	119 
	H48.91.4
	Chi nhánh QLTN số 4
	Xã Nghĩa Hành, tỉnh  Quảng Ngãi
	
	0255.3861239
	
	Cấp mới

	120 
	H48.91.5
	Chi nhánh QLTN số 5
	Xã Mỏ Cày, tỉnh  Quảng Ngãi
	
	0255.3939127
	
	Cấp mới

	121 
	H48.91.6
	Chi nhánh QLTN số 6
	Xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
	
	0255.3538848
	
	Cấp mới

	122 
	H48.91.7
	Chi nhánh QLTN số 7
	Xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	
	0255.3847231
	
	Cấp mới

	123 
	H48.91.8
	Chi nhánh QLTN số 8
	Phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
	
	0255.3679479
	
	Cấp mới

	
	H48.92
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	
	
	
	
	

	124 
	H48.92.1
	Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Số 246 đường Võ Thị Sáu, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	125 
	H48.92.2
	Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi
	Số 246 đường Võ Thị Sáu, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.103
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	
	
	
	
	

	126 
	H48.103.1
	Ban Quản lý các cảng cá
	Số 243/3 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bqlcc-snn@quangngai.gov.vn
	025.3712185
	
	000.01.35.H48

	127 
	H48.103.3
	Ban Quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ
	Số 293 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bqljica2-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	000.03.35.H48

	128 
	H48.103.4
	Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
	Số 182 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bqlwb8-snn@quangngai.gov.vn
	025.3735745
	
	000.04.35.H48

	129 
	H48.103.5
	Ban Quản lý dự án Thiên tai
	Số 182 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bqlwb5-snn@quangngai.gov.vn
	025.3735745
	
	000.05.35.H48

	130 
	H48.103.6
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	Số 176 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	cccnty-snn@quangngai.gov.vn
	025.3819412
	channuoithuy.quangngai.gov.vn
	000.13.35.H48

	131 
	H48.103.7
	Chi cục Kiểm lâm
	Hẻm 173 Ngô Sỹ Liên, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ckl@quangngai.gov.vn
	025.3823541
	kiemlam.quangngai.gov.vn
	000.14.35.H48

	132 
	H48.103.8
	Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản tỉnh Quảng Ngãi
	Số 197 đường Bích Khê, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ccttbvtv-snn@quangngai.gov.vn
	0255.3823862
	
	000.17.35.H48

	133 
	H48.103.9
	Chi cục Thủy lợi
	Số 21đường Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	cctl-snn@quangngai.gov.vn 
	025.3712556
	pctt.quangngai.gov.vn
	000.18.35.H48

	134 
	H48.103.10
	Chi cục Thủy sản – Biển đảo
	Số 41đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ccts-snn@quangngai.gov.vn
	025.3715417
	
	000.19.35.H48

	135 
	H48.103.12
	Trung tâm Giống Quảng Ngãi
	Số 293 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ttgqn-snn@quangngai.gov.vn
	025.3711639
	
	000.21.35.H48

	136 
	H48.103.13
	Trung tâm Khuyến nông
	Số 178 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ttkn-snn@quangngai.gov.vn
	025.3829956
	khuyennong.quangngai.gov.vn
	000.22.35.H48

	137 
	H48.103.14
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	Số 482 đường Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
	ttnsvvsmtnt-snn@quangngai.gov.vn 
	025.3822967
	
	000.23.35.H48

	138 
	H48.103.15
	Trung tâm tư vấn nông nghiệp và PTNT
	Số 182 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	tttv-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	000.24.35.H48

	139 
	H48.103.17
	Ban Quản lý rừng phòng hộ hạ Thạch Nham tỉnh Quảng Ngãi
	Hẻm 281/11 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bqlrph-snn@quangngai.gov.vn
	0255.3692169
	bqlrph.quangngai.gov.vn
	000.26.35.H48

	140 
	H48.103.18
	Ban Quản lý dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa
	Số 182 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	bqlccthoa-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	000.27.35.H48

	141 
	H48.103.19
	Ban Quản lý dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đối khí hậu tỉnh
	Số 182 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	adb9-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	000.28.35.H48

	142 
	H48.103.20
	Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi 
	Số 293A đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	ccptntqlcl-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	000.29.35.H48

	143 
	H48.103.21
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	Số 33 đường Phạm Văn Đồng,  phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ccbvmt-snn@quangngai.gov.vn
	025.3831838
	
	000.01.38.H48

	144 
	H48.103.23
	Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường Quảng Ngãi
	Số 140 đường Lê Lợi, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	tttdqtmt-snn@quangngai.gov.vn
	025.3835892
	
	000.05.38.H48

	145 
	H48.103.24
	Văn phòng đăng ký đất​ đai tỉnh Quảng Ngãi
	Số 56 đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	vpdkdd-snn@quangngai.gov.vn
	025.3713179
	
	000.06.38.H48

	146 
	H48.103.25
	Quỹ Bảo vệ môi trường, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh
	Số 321 đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	quyquangngai-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới


Phụ lục IV

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH DIỆN TỬ CẤP 3 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày   /    /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ của cơ quan, đơn vị
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	H48.201
	UBND Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	

	1 
	H48.201.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	2 
	H48.201.2
	Văn phòng HĐND và UBND đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	3 
	H48.201.3
	Phòng Kinh tế đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	4 
	H48.201.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	5 
	H48.201.5
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	6 
	H48.201.6
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	7 
	H48.201.7
	Trung tâm Truyền thông – Văn hoá – Thể thao Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	8 
	H48.201.8
	Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	9 
	H48.201.9
	Đội Quản lý trật tự xây dựng, đô thị và môi trường Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	10 
	H48.201.10
	Trường Tiểu học số I An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	11 
	H48.201.11
	Trường Tiểu học số II An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	12 
	H48.201.12
	Trường Tiểu học An Hải, Đặc khu Lý Sơn 
	
	
	
	
	Cấp mới

	13 
	H48.201.13
	Trường THCS An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn 
	
	
	
	
	Cấp mới

	14 
	H48.201.14
	Trường THCS An Hải, Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	15 
	H48.201.15
	Trường Mầm non Lý Sơn, Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	16 
	H48.201.16
	Trường Mầm non An Hải, Đặc khu Lý Sơn
	
	
	
	
	Cấp mới

	17 
	H48.201.17
	Trường Mầm non An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn 
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.202
	UBND xã Tịnh Khê
	
	
	
	
	

	18 
	H48.202.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tịnh Khê
	
	
	
	
	Cấp mới

	19 
	H48.202.2
	Văn phòng HĐND và UBND  xã Tịnh Khê
	
	
	
	
	Cấp mới

	20 
	H48.202.3
	Phòng Kinh tế xã Tịnh Khê
	
	
	
	
	Cấp mới

	21 
	H48.202.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Tịnh Khê
	
	
	
	
	Cấp mới

	22 
	H48.202.5
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	H48.248
	UBND xã Sơn Mai
	
	
	
	
	

	357 
	H48.248.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Mai
	
	
	
	
	Cấp mới

	358 
	H48.248.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Sơn Mai
	
	
	
	
	Cấp mới

	359 
	H48.248.3
	Phòng Kinh tế xã Sơn Mai
	
	
	
	
	Cấp mới

	360 
	H48.248.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Sơn Mai
	
	
	
	
	Cấp mới

	361 
	H48.248.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Sơn Mai
	
	
	
	
	Cấp mới

	362 
	H48.248.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	363 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.249
	UBND xã Ba Vì
	
	
	
	
	

	364 
	H48.249.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Vì
	
	
	
	
	Cấp mới

	365 
	H48.249.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ba Vì
	
	
	
	
	Cấp mới

	366 
	H48.249.3
	Phòng Kinh tế xã Ba Vì
	
	
	
	
	Cấp mới

	367 
	H48.249.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Vì
	
	
	
	
	Cấp mới

	368 
	H48.249.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ba Vì
	
	
	
	
	Cấp mới

	369 
	H48.249.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	370 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.250
	UBND xã Ba Tô
	
	
	
	
	

	371 
	H48.250.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	372 
	H48.250.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ba Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	373 
	H48.250.3
	Phòng Kinh tế xã Ba Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	374 
	H48.250.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	375 
	H48.250.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ba Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	376 
	H48.250.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	377 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.251
	UBND xã Ba Dinh
	
	
	
	
	

	378 
	H48.251.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Dinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	379 
	H48.251.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ba Dinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	380 
	H48.251.3
	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	381 
	H48.251.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Dinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	382 
	H48.251.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ba Dinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	383 
	H48.251.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	384 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.252
	UBND xã Ba Tơ
	
	
	
	
	

	385 
	H48.252.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Tơ
	
	
	
	
	Cấp mới

	386 
	H48.252.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ba Tơ
	
	
	
	
	Cấp mới

	387 
	H48.252.3
	Phòng Kinh tế xã Ba Tơ
	
	
	
	
	Cấp mới

	388 
	H48.252.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Tơ
	
	
	
	
	Cấp mới

	389 
	H48.252.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ba Tơ
	
	
	
	
	Cấp mới

	390 
	H48.252.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	391 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.253
	UBND xã Ba Vinh
	
	
	
	
	

	392 
	H48.253.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Vinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	393 
	H48.253.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ba Vinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	394 
	H48.253.3
	Phòng Kinh tế xã Ba Vinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	395 
	H48.253.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Vinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	396 
	H48.253.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ba Vinh
	
	
	
	
	Cấp mới

	397 
	H48.253.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	398 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.254
	UBND xã Ba Động
	
	
	
	
	

	399 
	H48.254.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Động
	
	
	
	
	Cấp mới

	400 
	H48.254.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ba Động
	
	
	
	
	Cấp mới

	401 
	H48.254.3
	Phòng Kinh tế xã Ba Động
	
	
	
	
	Cấp mới

	402 
	H48.254.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Động
	
	
	
	
	Cấp mới

	403 
	H48.254.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ba Động
	
	
	
	
	Cấp mới

	404 
	H48.254.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	405 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.255
	UBND xã Đặng Thùy Trâm
	
	
	
	
	

	406 
	H48.255.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đặng Thùy Trâm
	
	
	
	
	Cấp mới

	407 
	H48.255.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đặng Thùy Trâm
	
	
	
	
	Cấp mới

	408 
	H48.255.3
	Phòng Kinh tế xã Đặng Thùy Trâm
	
	
	
	
	Cấp mới

	409 
	H48.255.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đặng Thùy Trâm
	
	
	
	
	Cấp mới

	410 
	H48.255.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đặng Thùy Trâm
	
	
	
	
	Cấp mới

	411 
	H48.255.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	412 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.256
	UBND xã Ba Xa
	
	
	
	
	

	413 
	H48.256.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ba Xa
	
	
	
	
	Cấp mới

	414 
	H48.256.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ba Xa
	
	
	
	
	Cấp mới

	415 
	H48.256.3
	Phòng Kinh tế xã Ba Xa
	
	
	
	
	Cấp mới

	416 
	H48.256.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Xa
	
	
	
	
	Cấp mới

	417 
	H48.256.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ba Xa
	
	
	
	
	Cấp mới

	418 
	H48.256.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	419 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.257
	UBND phường Kon Tum
	
	
	
	
	

	420 
	H48.257.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kon Tum
	
	
	
	
	Cấp mới

	421 
	H48.257.2
	Văn phòng HĐND và UBNDphường Kon Tum
	
	
	
	
	Cấp mới

	422 
	H48.257.3
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kon Tum
	
	
	
	
	Cấp mới

	423 
	H48.257.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội phường Kon Tum
	
	
	
	
	Cấp mới

	424 
	H48.257.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Kon Tum
	
	
	
	
	Cấp mới

	425 
	H48.257.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	426 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.258
	UBND phường Đăk Cấm
	
	
	
	
	

	427 
	H48.258.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đăk Cấm
	
	
	
	
	Cấp mới

	428 
	H48.258.2
	Văn phòng HĐND và UBNDphường Đăk Cấm
	
	
	
	
	Cấp mới

	429 
	H48.258.3
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đăk Cấm
	
	
	
	
	Cấp mới

	430 
	H48.258.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội phường Đăk Cấm
	
	
	
	
	Cấp mới

	431 
	H48.258.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đăk Cấm
	
	
	
	
	Cấp mới

	432 
	H48.258.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	433 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.259
	UBND phường Đăk BLa
	
	
	
	
	

	434 
	H48.259.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đăk BLa
	
	
	
	
	Cấp mới

	435 
	H48.259.2
	Văn phòng HĐND và UBNDphường Đăk BLa
	
	
	
	
	Cấp mới

	436 
	H48.259.3
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đăk BLa
	
	
	
	
	Cấp mới

	437 
	H48.259.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội phường Đăk BLa
	
	
	
	
	Cấp mới

	438 
	H48.259.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đăk BLa
	
	
	
	
	Cấp mới

	439 
	H48.259.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	440 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.260
	UBND xã Ngọk Bay
	
	
	
	
	

	441 
	H48.260.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọk Bay
	
	
	
	
	Cấp mới

	442 
	H48.260.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ngọk Bay
	
	
	
	
	Cấp mới

	443 
	H48.260.3
	Phòng Kinh tế xã Ngọk Bay
	
	
	
	
	Cấp mới

	444 
	H48.260.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ngọk Bay
	
	
	
	
	Cấp mới

	445 
	H48.260.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ngọk Bay
	
	
	
	
	Cấp mới

	446 
	H48.260.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	447 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.261
	UBND xã Ia Chim
	
	
	
	
	

	448 
	H48.261.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Chim
	
	
	
	
	Cấp mới

	449 
	H48.261.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ia Chim
	
	
	
	
	Cấp mới

	450 
	H48.261.3
	Phòng Kinh tế xã Ia Chim
	
	
	
	
	Cấp mới

	451 
	H48.261.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ia Chim
	
	
	
	
	Cấp mới

	452 
	H48.261.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ia Chim
	
	
	
	
	Cấp mới

	453 
	H48.261.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	454 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.262
	UBND xã Đăk Rơ Wa
	
	
	
	
	

	455 
	H48.262.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Rơ Wa
	
	
	
	
	Cấp mới

	456 
	H48.262.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đăk Rơ Wa
	
	
	
	
	Cấp mới

	457 
	H48.262.3
	Phòng Kinh tế xã Đăk Rơ Wa
	
	
	
	
	Cấp mới

	458 
	H48.262.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đăk Rơ Wa
	
	
	
	
	Cấp mới

	459 
	H48.262.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đăk Rơ Wa
	
	
	
	
	Cấp mới

	460 
	H48.262.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	461 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.263
	UBND xã Đăk Pxi
	
	
	
	
	

	462 
	H48.263.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Pxi
	
	
	
	
	Cấp mới

	463 
	H48.263.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đăk Pxi
	
	
	
	
	Cấp mới

	464 
	H48.263.3
	Phòng Kinh tế xã Đăk Pxi
	
	
	
	
	Cấp mới

	465 
	H48.263.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đăk Pxi
	
	
	
	
	Cấp mới

	466 
	H48.263.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đăk Pxi
	
	
	
	
	Cấp mới

	467 
	H48.263.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	468 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.264
	UBND xã Đăk Mar
	
	
	
	
	

	469 
	H48.264.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Mar
	
	
	
	
	Cấp mới

	470 
	H48.264.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đăk Mar
	
	
	
	
	Cấp mới

	471 
	H48.264.3
	Phòng Kinh tế xã Đăk Mar
	
	
	
	
	Cấp mới

	472 
	H48.264.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đăk Mar
	
	
	
	
	Cấp mới

	473 
	H48.264.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đăk Mar
	
	
	
	
	Cấp mới

	474 
	H48.264.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	475 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.265
	UBND xã Đăk Ui
	
	
	
	
	

	476 
	H48.265.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Ui
	
	
	
	
	Cấp mới

	477 
	H48.265.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đăk Ui
	
	
	
	
	Cấp mới

	478 
	H48.265.3
	Phòng Kinh tế xã Đăk Ui
	
	
	
	
	Cấp mới

	479 
	H48.265.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đăk Ui
	
	
	
	
	Cấp mới

	480 
	H48.265.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đăk Ui
	
	
	
	
	Cấp mới

	481 
	H48.265.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	482 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.266
	UBND xã Ngọk Réo
	
	
	
	
	

	483 
	H48.266.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọk Réo
	
	
	
	
	Cấp mới

	484 
	H48.266.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ngọk Réo
	
	
	
	
	Cấp mới

	485 
	H48.266.3
	Phòng Kinh tế xã Ngọk Réo
	
	
	
	
	Cấp mới

	486 
	H48.266.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ngọk Réo
	
	
	
	
	Cấp mới

	487 
	H48.266.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ngọk Réo
	
	
	
	
	Cấp mới

	488 
	H48.266.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	489 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.267
	UBND xã Đăk Hà
	
	
	
	
	

	490 
	H48.267.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Hà
	
	
	
	
	Cấp mới

	491 
	H48.267.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đăk Hà
	
	
	
	
	Cấp mới

	492 
	H48.267.3
	Phòng Kinh tế xã Đăk Hà
	
	
	
	
	Cấp mới

	493 
	H48.267.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đăk Hà
	
	
	
	
	Cấp mới

	494 
	H48.267.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đăk Hà
	
	
	
	
	Cấp mới

	495 
	H48.267.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	496 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.268
	UBND xã Ngọk Tụ
	
	
	
	
	

	497 
	H48.268.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọk Tụ
	
	
	
	
	Cấp mới

	498 
	H48.268.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Ngọk Tụ
	
	
	
	
	Cấp mới

	499 
	H48.268.3
	Phòng Kinh tế xã Ngọk Tụ
	
	
	
	
	Cấp mới

	500 
	H48.268.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ngọk Tụ
	
	
	
	
	Cấp mới

	501 
	H48.268.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Ngọk Tụ
	
	
	
	
	Cấp mới

	502 
	H48.268.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	503 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.269
	UBND xã Đăk Tô
	
	
	
	
	

	504 
	H48.269.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	505 
	H48.269.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đăk Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	506 
	H48.269.3
	Phòng Kinh tế xã Đăk Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	507 
	H48.269.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đăk Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	508 
	H48.269.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đăk Tô
	
	
	
	
	Cấp mới

	509 
	H48.269.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	510 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.270
	UBND xã Kon Đào
	
	
	
	
	

	511 
	H48.270.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kon Đào
	
	
	
	
	Cấp mới

	512 
	H48.270.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Kon Đào
	
	
	
	
	Cấp mới

	513 
	H48.270.3
	Phòng Kinh tế xã Kon Đào
	
	
	
	
	Cấp mới

	514 
	H48.270.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Kon Đào
	
	
	
	
	Cấp mới

	515 
	H48.270.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Kon Đào
	
	
	
	
	Cấp mới

	516 
	H48.270.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	517 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.271
	UBND xã Đăk Sao
	
	
	
	
	

	518 
	H48.271.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Sao
	
	
	
	
	Cấp mới

	519 
	H48.271.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đăk Sao
	
	
	
	
	Cấp mới

	520 
	H48.271.3
	Phòng Kinh tế xã Đăk Sao
	
	
	
	
	Cấp mới

	521 
	H48.271.4
	Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đăk Sao
	
	
	
	
	Cấp mới

	522 
	H48.271.5
	Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đăk Sao
	
	
	
	
	Cấp mới

	523 
	H48.271.n
	Trường Tiểu học A
	
	
	
	
	Cấp mới

	524 
	…….
	………
	
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.272
	UBND xã Đăk Tờ Kan
	
	
	
	
	

	525 
	H48.272.1
	Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đăk Tờ Kan
	
	
	
	
	Cấp mới

	526 
	H48.272.2
	Văn phòng HĐND và UBNDxã Đăk Tờ Kan
	
	
	
	
	Cấp mới

	527 
	H48.272.3
	Phòng Kinh tế xã Đăk Tờ Kan
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(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày   /    /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan,

đơn vị
	Địa chỉ
	Email
	Điện thoại
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	H48.103.10
	Chi cục Thủy sản
	
	
	
	
	

	1 
	H48.103.10.1
	Trung tâm Đăng kiểm tàu cá
	Số 41 đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	ttdktc-ccts@quangngai.gov.vn
	3715477
	
	H48.35.19.1

	
	H48.103.24
	Văn phòng đăng ký đất​ đai tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	
	

	2 
	H48.103.24.1
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực I 
	Xã Bình Sơn; xã Bình Minh; xã Bình Chương; xã Vạn Tường; xã Trà Bồng; xã Đông Trà Bồng; xã Tây Trà; xã Cà Đam; xã Thanh Bồng và xã Tây Trà Bồng
	vpdkddkv1-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	3 
	H48.103.24.2
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực II, khu vực III 
	Phường Trương Quang Trọng; Phường Cẩm Thành; phường Nghĩa Lộ; xã An Phú;
	vpdkddkv2_3-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	4 
	H48.103.24.3
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực II
	xã Tịnh Khê; xã Đông Sơn; xã Sơn Tịnh; xã Trường Giang; xã Ba Gia và xã Thọ Phong
	vpdkddkv2-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	5 
	H48.103.24.8
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực III 
	xã Tư Nghĩa; xã Vệ Giang; xã Nghĩa Giang và xã Trà Giang
	vpdkddkv3-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	6 
	H48.103.24.4
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực IV
	Xã Mộ Đức; xã Long Phụng; xã Mỏ Cày; xã Lân Phong; xã Nghĩa Hành; xã Đình Cương; xã Thiện Tín; xã Phước Giang; xã Minh Long; xã Sơn Mai
	vpdkddkv4-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	7 
	H48.103.24.5
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực V 
	Xã Sơn Hà; xã Sơn Hạ; xã Sơn Linh; xã Sơn Thủy; xã Sơn Kỳ; xã Sơn Tây; xã Sơn Tây Thượng và xã Sơn Tây Hạ
	vpdkddkv5-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	8 
	H48.103.24.6
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực VI 
	Phường Đức Phổ; phường Trà Câu; phường Sa Huỳnh; xã Nguyễn Nghiêm; xã Khánh Cường; xã Ba Tơ; xã Ba Vì; xã Ba Tô; xã Ba Dinh; xã Ba Vinh; xã Ba Động; xã Đặng Thùy Trâm; xã Ba Vì và xã Ba Xa
	vpdkddkv6-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	9 
	H48.103.24.7
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đặc khu Lý Sơn
	Đặc khu Lý Sơn
	vpdkddlson-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	10 
	H48.103.24.9
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực VII
	Phường Đức Phổ; phường Trà Câu; phường Sa Huỳnh; xã Nguyễn Nghiêm; xã Khánh Cường; xã Ba Tơ; xã Ba Vì; xã Ba Tô; xã Ba Dinh; xã Ba Vinh; xã Ba Động; xã Đặng Thùy Trâm; xã Ba Vì và xã Ba Xa
	vpdkddkv7-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	11 
	H48.103.24.10
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực VIII
	Phường Kon Tum; Phường Đăk Cấm; Phường Đăk Bla; Xã Ngọk Bay; Xã Ia Chim; Xã Đăk Rơ Wa
	vpdkddkv8-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	12 
	H48.103.24.11
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực IX
	Xã Đăk Pxi; Xã Đăk Mar; Xã Đăk Ui; Xã Ngọk Réo; Xã Đăk Hà
	vpdkddkv9-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	13 
	H48.103.24.12
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực X
	Xã Ngọk Tụ; Xã Đăk Tô; Xã Kon Đào; Xã Đăk Sao; Xã Đăk Tờ Kan; Xã Tu Mơ Rông; Xã Măng Ri
	vpdkddkv10-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	14 
	H48.103.24.13
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực XI
	Xã Pờ Y; Xã Sa Loong; Xã Dục Nông
	vpdkddkv11-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	15 
	H48.103.24.14
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực XII
	Xã Xốp; Xã Ngọc Linh; Xã Đăk PLô; Xã Đăk Pék, Xã Đăk Môn; Xã Đăk Long
	vpdkddkv12-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	16 
	H48.103.24.15
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực XIII
	Xã Sa Thầy; Xã Sa Bình; Xã Ya Ly; Xã Rơ Kơi; Xã Mô Rai; Xã Ia Tơi; Xã Ia Đal
	vpdkddkv13-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	17 
	H48.103.24.16
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực XIV
	Xã Măng Đen; Xã Măng Bút; Xã Kon Plông
	vpdkddkv14-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	18 
	H48.103.24.17
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực XV
	Xã Đăk Kôi; Xã Kon Braih; Xã Đăk Rve
	vpdkddkv15-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	
	H48.103.7
	Chi cục Kiểm lâm
	
	
	
	
	

	19 
	H48.103.7.1
	Đội Kiểm lâm cơ động
	Hẻm 173 Ngô Sỹ Liên, 
Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	dklcd-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	20 
	H48.103.7.2
	Hạt Kiểm lâm Ba Tơ
	Số 107 đường Phạm Văn Đồng, xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	hatklbt-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	21 
	H48.103.7.3
	Hạt Kiểm lâm Thị xã  Đức Phổ
	xã Nguyễn Nghiêm, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	hatkldp-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	22 
	H48.103.7.4
	Hạt Kiểm lâm Mộ Đức
	Xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
	hatklmd-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	23 
	H48.103.7.5
	Hạt Kiểm lâm Tư Nghĩa
	Xã Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
	hatkltn-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	24 
	H48.103.7.6
	Hạt Kiểm lâm Nghĩa Hành
	Xã Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi
	hatklnh-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	25 
	H48.103.7.7
	Hạt Kiểm lâm Minh Long
	Xã Sơn Mai, Tỉnh Quảng Ngãi
	hatklml-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	26 
	H48.103.7.8
	Hạt Kiểm lâm Sơn Tây
	Xã Sơn Tây, Quảng Ngãi
	hatklsontay-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	27 
	H48.103.7.9
	Hạt Kiểm lâm Sơn Hà
	Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
	hatklsh-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	28 
	H48.103.7.10
	Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh TP Quảng Ngãi
	Số 517 đường Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi
	hatklsttp-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	29 
	H48.103.7.11
	Hạt Kiểm lâm Trà Bồng
	Xã Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi,
	hatkltb-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	30 
	H48.103.7.12
	Hạt Kiểm lâm Bình Sơn
	Xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	hatklbs-snn@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	
	H48.103.17
	Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	
	

	31 
	H48.103.17.1
	Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Ba Tơ
	Xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	tqlbvr-bato@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	32 
	H48.103.17.2
	Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Minh Long
	Xã Sơn Mai, tỉnh Quảng Ngãi
	tqlbvr-minhlong@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	33 
	H48.103.17.3
	Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Sơn Tây
	Xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	tqlbvr-sontay@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	34 
	H48.103.17.4
	Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Sơn Hà
	Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	tqlbvr-sonha@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	35 
	H48.103.17.5
	Trạm Quản lý bảo vệ rừng khu Đông huyện Trà Bồng
	Xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	tqlbvr-trabong@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	36 
	H48.103.17.6
	Trạm Quản lý bảo vệ rừng khu Tây huyện Trà Bồng
	Xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
	tqlbvr-taytra@quangngai.gov.vn
	
	
	Cấp mới

	
	H48.43.23
	Trung tâm Y tế Thành phố
	
	
	
	
	Cấp mới

	37 
	H48.43.23.1
	Trạm Y tế Nguyễn Nghiêm
	212-Nguyễn Nghiêm, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytenguyennghiem@gmail.com
	3825233
	
	001.23.43.H48

	38 
	H48.43.23.2
	Trạm Y tế Trần Hưng Đạo
	02 Ngô Quyền, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	tytetranhungdao@gmail.com
	3827529
	
	002.23.43.H48

	39 
	H48.43.23.3
	Trạm Y tế Lê Hồng Phong
	Số 05 Nguyễn Cư Trinh , Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytelehongphong@gmail.com
	3825567
	
	003.23.43.H48

	40 
	H48.43.23.4
	Trạm Y tế Trần Phú
	Số 45 Trương Định Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytetranphu2022@gmail.com
	3826096
	
	004.23.43.H48

	41 
	H48.43.23.5
	Trạm Y tế Chánh Lộ
	Số 191 Võ Thị Sáu, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytechanhlo@gmail.com
	3825369
	
	005.23.43.H48

	42 
	H48.43.23.6
	Trạm Y tế Nghĩa Lộ
	Số 110 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytenghialo@gmail.com
	3826097
	
	006.23.43.H48

	43 
	H48.43.23.7
	Trạm Y tế Nghĩa Chánh
	Số 133 Lê Thánh Tôn,  Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytepnghiachanh@gmail.com
	3830797
	
	007.23.43.H48

	44 
	H48.43.23.8
	Trạm Y tế Quảng Phú
	Tổ 16 - Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi
	Tramytequangphu@gmail.com
	3826093
	
	008.23.43.H48

	45 
	H48.43.23.9
	Trạm Y tế Nghĩa Dõng
	615 Hồ Quý Ly, Thôn 8, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytenghiadong@gmail.com
	3825759
	
	009.23.43.H48

	46 
	H48.43.23.10
	Trạm Y tế Nghĩa Dũng
	210 Trần Anh Tông thôn 3,  xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi
	Tramytexanghiadung@gmail.com
	3826091
	
	010.23.43.H48

	47 
	H48.43.23.11
	Trạm Y tế Nghĩa Hà
	Kim Thạch 
–Xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiaha2013@gmail.com
	3846303
	
	011.23.43.H48

	48 
	H48.43.23.14
	Trạm Y tế Trương Quang Trọng
	Đường Nguyễn Văn Linh, TP. Quảng Ngãi
	Tramytephuongtqt
@gmail.com
	3841154
	
	014.23.43.H48

	49 
	H48.43.23.15
	Trạm Y tế Tịnh Ấn Tây
	Độc Lập –Xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi
	Tramytetinhantay
@gmail.com
	3670299'
	
	015.23.43.H48

	50 
	H48.43.23.16
	Trạm Y tế Tịnh Ấn Đông
	Bình Đẳng , xã Tịnh Ấn Đông, TP. Quảng Ngãi
	tramytetinhandong
@gmail.com
	3842492
	
	016.23.43.H48

	51 
	H48.43.23.17
	Trạm Y tế Tịnh An
	Ngọc Thạch –Xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi
	Tytxatinhan@gmail.com
	3670302
	
	017.23.43.H48

	52 
	H48.43.23.18
	Trạm Y tế Tịnh Châu
	Phú Bình –Xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi
	Tytxatinhchau@gmail.com
	3671635
	
	018.23.43.H48

	53 
	H48.43.23.19
	Trạm Y tế Tịnh Long
	Tân Long –Xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi
	Ytetinhlong@gmail.com
	3670301
	
	019.23.43.H48

	54 
	H48.43.23.20
	Trạm Y tế Tịnh Thiện
	Long Thành, Tịnh Thiện, TP. Quảng Ngãi
	tyttinhthien@gmail.com
	3670305
	
	

	55 
	H48.43.23.21
	Trạm Y tế Tịnh Khê
	Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxatinhkhe@gmail.com
	3843178
	
	021.23.43.H48

	56 
	H48.43.23.23
	Trạm Y tế Tịnh Kỳ
	An Kỳ -Xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi
	tramytetinhky@gmail.com
	3843945
	
	023.23.43.H48

	57 
	H48.43.23.24
	Trạm Y tế An Phú
	Thôn Phổ Trung, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiaan2013@gmail.
	
	
	Cấp mới

	
	H48.43.24
	Trung tâm Y tế Đức Phổ
	
	
	
	
	

	58 
	H48.43.24.1
	Trạm Y tế Nguyễn Nghiêm
	67 Trần Kiên, Tổ Dân phố 1, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Ptthao-yt@quangngai.gov.vn


	3975961
	
	001.23.43.H48

	59 
	H48.43.24.2
	Trạm Y tế Phổ Hòa
	73 Phạm Xuân Hòa, Tổ Dân phố Hoà Thạnh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Nvtieu- yt@quangngai.gov.vn


	3859963
	
	002.24.43.H48

	60 
	H48.43.24.3
	Trạm Y tế Phổ Vinh
	Tổ Dân phố Trung Lý, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Nttthuy-yt@quangngai.gov.vn


	3859640
	
	003.24.43.H48

	61 
	H48.43.24.4
	Trạm Y tế Phổ Ninh
	Tổ Dân phố An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Nthiet-yt@quangngai.gov.vn


	3859696
	
	004.24.43.H48

	62 
	H48.43.24.5
	Trạm Y tế Phổ Minh
	Tổ Dân phố Trường Sanh, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Hqlbo-yt@quangngai.gov.vn


	3859013
	
	005.24.43.H48

	63 
	H48.43.24.6
	Trạm Y tế Phổ Văn
	Tổ Dân phố Đông Quang, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
	ntduoc@quangngai.gov.vn
	3972044
	
	006.24.43.H48

	64 
	H48.43.24.7
	Trạm Y tế Phổ Quang
	Tổ Dân phố Bàn An, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
	nvpho@quangngai.gov.vn
	3972230
	
	007.24.43.H48

	65 
	H48.43.24.8
	Trạm Y tế Phổ Thạnh
	Tổ Dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Lttrong-yt@quangngai.gov.vn
	3860312
	
	008.24.43.H48

	66 
	H48.43.24.9
	Trạm Y tế Phổ Thuận
	Vùng 4, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
	Ntbloan-yt@quangngai.gov.vn
	3972171
	
	009.24.43.H48

	67 
	H48.43.24.10
	Trạm Y tế Phổ Khánh
	Trung Sơn, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
	Vhha-yt@quangngai.gov.vn
	3970032
	
	010.24.43.H48

	68 
	H48.43.24.11
	Trạm Y tế Phổ Phong
	Hùng Nghĩa, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
	Ltmnguyet-yt@quangngai.gov.vn
	3855033
	
	011.24.43.H48

	69 
	H48.43.24.12
	Trạm Y tế Phổ Châu
	Châu Me, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi
	Ntlinh-yt@quangngai.gov.vn
	3860970
	
	012.24.43.H48

	70 
	H48.43.24.13
	Trạm Y tế Phổ An
	An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi
	Tmtri-yt@quangngai.gov.vn
	3972140
	
	013.24.43.H48

	71 
	H48.43.24.14
	Trạm Y tế Phổ Nhơn
	Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
	lccuong- yt@quangngai.gov.vn
	3859159
	
	014.24.43.H48

	72 
	H48.43.24.15
	Bệnh xá Đặng Thùy Trâm
	Nga Mân, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi
	nthieu-pcuong@quangngai.gov.vn
	3989197
	
	Cấp mới

	
	H48.43.25
	Trung tâm Y tế Sơn Tịnh
	
	
	
	
	

	73 
	H48.43.25.1
	Trạm Y tế Tịnh Minh
	Xã Trường Giang,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-tminh@quangngai.gov.vn
	
	
	001.25.43.H48

	74 
	H48.43.25.2
	Trạm Y tế Tịnh Bắc
	Xã Ba Gia,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-tbac@quangngai.gov.vn
	
	
	002.25.43.H48

	75 
	H48.43.25.3
	Trạm Y tế Tịnh Sơn
	Xã Sơn Tịnh,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-tson@quangngai.gov.vn
	
	
	003.25.43.H48

	76 
	H48.43.25.4
	Trạm Y tế Tịnh Trà
	Xã Ba Gia,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-ttra@quangngai.gov.vn
	
	
	004.25.43.H48

	77 
	H48.43.25.5
	Trạm Y tế Tịnh Phong
	Xã Thọ Phong,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-tphong@quangngai.gov.vn
	
	
	005.25.43.H48

	78 
	H48.43.25.6
	Trạm Y tế Tịnh Thọ
	Xã Thọ Phong,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-ttho@quangngai.gov.vn
	
	
	006.25.43.H48

	79 
	H48.43.25.7
	Trạm Y tế Tịnh Hà
	Xã Sơn Tịnh,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-tha@quangngai.gov.vn
	
	
	007.25.43.H48

	80 
	H48.43.25.8
	Trạm Y tế Tịnh Bình
	Xã Sơn Tịnh,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-tbinh@quangngai.gov.vn
	
	
	008.25.43.H48

	81 
	H48.43.25.9
	Trạm Y tế Tịnh Giang
	Xã Trường Giang,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-tgiang@quangngai.gov.vn
	
	
	009.25.43.H48

	82 
	H48.43.25.10
	Trạm Y tế Tịnh Đông
	Xã Trường Giang,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-tdong@quangngai.gov.vn
	
	
	010.25.43.H48

	83 
	H48.43.25.11
	Trạm Y tế Tịnh Hiệp
	Xã Ba Gia,  tỉnh Quảng Ngãi
	tyt-thiep@quangngai.gov.vn
	
	
	011.25.43.H48

	
	H48.43.26
	Trung tâm Y tế Mộ Đức
	
	
	
	
	

	84 
	H48.43.26.1
	Trạm Y tế Mộ đức


	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytethitranmoduc@gmail.com
	02553930316
	
	001.26.43.H48

	85 
	H48.43.26.2
	Trạm Y tế Đức Thắng


	Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxaducthang@gmail.com
	02553940096
	
	002.26.43.H48

	86 
	H48.43.26.3
	Trạm Y tế Đức Phong


	Xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi
	tytducphong35@gmail.com
	02553930516
	
	003.26.43.H48

	87 
	H48.43.26.4
	Trạm Y tế Đức Thạnh


	Xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi
	tytducthanh@gmail.com
	0918085225
	
	004.26.43.H48

	88 
	H48.43.26.5
	Trạm Y tế Đức Chánh


	Xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi
	tytducchanh@gmail.com
	02553939580
	
	005.26.43.H48

	89 
	H48.43.26.6
	Trạm Y tế Đức Nhuận


	Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi
	tytducnhuan0@gmail.com
	02553940041
	
	006.26.43.H48

	90 
	H48.43.26.7
	Trạm Y tế Đức Lân


	Xã Lân Phong, Quảng Ngãi
	tytxaduclan@gmail.com
	02553855489
	
	007.26.43.H48

	91 
	H48.43.26.8
	Trạm Y tế Đức Hoà


	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	tytduchoa@gmail.com
	02553930168
	
	008.26.43.H48

	92 
	H48.43.26.9
	Trạm Y tế Đức Lợi


	Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi
	tytducloi@gmail.com
	02553940096
	
	009.26.43.H48

	93 
	H48.43.26.10
	Trạm Y tế Đức Tân


	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	tramyteductan2@gmail.com
	02553930514
	
	010.26.43.H48

	94 
	H48.43.26.11
	Trạm Y tế Đức Minh


	Xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytexaducminh@gmail.com
	02553930526
	
	011.26.43.H48

	95 
	H48.43.26.12
	Trạm Y tế Đức Hiệp


	Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi
	tytduchiep@gmail.com
	02553939502
	
	012.26.43.H48

	96 
	H48.43.26.13
	Trạm Y tế Đức Phú


	Xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	tramyteducphu@gmail.com
	02553930295
	
	013.26.43.H48

	
	H48.43.27
	Trung tâm Y tế Nghĩa Hành
	
	
	
	
	

	97 
	H48.43.27.1
	Trạm Y tế Chợ Chùa
	120 Phạm Văn Đồng, xã  Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxttchochua@gmail.com
	3960547
	
	001.27.43.H48

	98 
	H48.43.27.2
	Trạm Y tế Hành Đức
	Thôn Xuân Vinh - xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhduc@gmail.com
	3967320
	
	002.27.43.H48

	99 
	H48.43.27.3
	Trạm Y tế Hành Thuận
	Thôn Đại Xuân, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhthuan@gmail.com
	3962112
	
	003.27.43.H48

	100 
	H48.43.27.4
	Trạm Y tế Hành Phước
	Thôn Hoà Vinh, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhphuoc@gmail.com
	966318
	
	004.27.43.H48

	101 
	H48.43.27.5
	Trạm Y tế Hành Minh
	Thôn Tình Phú Bắc, Xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhminh@gmail.com
	3964190
	
	005.27.43.H48

	102 
	H48.43.27.6
	Trạm Y tế Hành Thịnh
	Thôn Mỹ Hưng, xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhthinh@gmail.com
	3939779
	
	006.27.43.H48

	103 
	H48.43.27.7
	Trạm Y tế Hành Trung
	Thôn Hiệp Phổ Trung - xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhtrung@gmail.com
	3968183
	
	007.27.43.H48

	104 
	H48.43.27.8
	Trạm Y tế Hành Dũng
	Thôn An Phước - xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhdung@gmail.com
	3963239
	
	008.27.43.H48

	105 
	H48.43.27.9
	Trạm Y tế Hành Thiện
	Thôn Ngọc Sơn, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhthien@gmail.com
	3856408
	
	009.27.43.H48

	106 
	H48.43.27.10
	Trạm Y tế Hành Tín Tây
	Thôn Đồng Miếu, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhtintay@gmail.com
	3856310
	
	010.27.43.H48

	107 
	H48.43.27.11
	Trạm Y tế Hành Nhân
	Thôn Tân Lập, Xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhnhan@gmail.com
	3965136
	
	011.27.43.H48

	108 
	H48.43.27.12
	Trạm Y tế Hành Tín Đông
	Thôn Đồng Giữa, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxhanhtindong@gmail.com
	3946021
	
	012.27.43.H48

	
	H48.43.28
	Trung tâm Y tế Tư Nghĩa
	
	
	
	
	

	109 
	H48.43.28.1
	Trạm Y tế Sông Vệ
	Sông Vệ, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsongve2013@gmail.com
tytsve-yt@quangngai.gov.vn
	3923026
	
	001.28.43.H48

	110 
	H48.43.28.2
	Trạm Y tế La Hà
	34 Lê Quý Đôn,xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	tytlaha2021@gmail.com
tytlha-yt@quangngai.gov.vn
	3910480
	
	002.28.43.H48

	111 
	H48.43.28.3
	Trạm Y tế Nghĩa Thắng
	Thôn An Hòa Nam, xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiathang2013@gmail.com
tytnthang-yt@quangngai.gov.vn
	3915078
	
	003.28.43.H48

	112 
	H48.43.28.4
	Trạm Y tế Nghĩa Thuận
	Thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiathuan2013@gmail.com
tytnthuan-yt@quangngai.gov.vn
	3916017
	
	004.28.43.H48

	113 
	H48.43.28.5
	Trạm Y tế Nghĩa Kỳ
	Xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiaky2013@gmail.com
	3845307
	
	005.28.43.H48

	114 
	H48.43.28.6
	Trạm Y tế Nghĩa Điền
	Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiadien2013@gmail.com
tytndien-yt@quangngai.gov.vn
	3918039
	
	006.28.43.H48

	115 
	H48.43.28.7
	Trạm Y tế Nghĩa Trung
	An Hà 3, Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiatrung2013@gmail.com
tytntrung-yt@quangngai.gov.vn
	3845871
	
	007.28.43.H48

	116 
	H48.43.28.8
	Trạm Y tế Nghĩa Thương
	La Hà 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiathuong2013@gmail.com
tytnthuong-yt@quangngai.gov.vn
	3910479
	
	008.28.43.H48

	117 
	H48.43.28.9
	Trạm Y tế Nghĩa Phương
	Năng Tây 2, Xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiaphuong2013@gmail.com
tytnphuong-yt@quangngai.gov.vn
	3848436
	
	009.28.43.H48

	118 
	H48.43.28.11
	Trạm Y tế Nghĩa Hiệp
	Đồng Viên, Xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiahiep2013@gmail.com
tytnhiep-yt@quangngai.gov.vn
	3848066
	
	011.28.43.H48

	119 
	H48.43.28.12
	Trạm Y tế Nghĩa Hoà
	Thu Xà,Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiahoa2013@gmail.com
tytnhoa-yt@quangngai.gov.vn
	3910543
	
	012.28.43.H48

	120 
	H48.43.28.13
	Trạm Y tế Nghĩa Lâm
	Thôn 3, Xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghialam2013@gmail.com
tytnlam-yt@quangngai.gov.vn
	3847036
	
	013.28.43.H48

	121 
	H48.43.28.14
	Trạm Y tế Nghĩa Sơn
	Thôn Đá Bàn, Xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi
	tytnghiason2013@gmail.com
tytnson-yt@quangngai.gov.vn
	3847056
	
	014.28.43.H48

	
	H48.43.29
	Trung tâm Y tế Bình Sơn
	
	
	
	
	

	122 
	H48.43.29.1
	Trạm Y tế Châu Ổ
	 xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytttco-syt@quangngai.gov.vn
	0366575131
	
	001.29.43.H48

	123 
	H48.43.29.2
	Trạm Y tế Bình Long
	xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytblong-syt@quangngai.gov.vn
	0984267383
	
	002.29.43.H48

	124 
	H48.43.29.3
	 Trạm Y tế Bình Hiệp
	xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbhiep-syt@quangngai.gov.vn
	0987075369
	
	003.29.43.H48

	125 
	H48.43.29.4
	Trạm Y tế Bình Chương
	xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbchuong-syt@quangngai.gov.vn
	0978017761
	
	004.29.43.H48

	126 
	H48.43.29.5
	Trạm Y tế Bình Mỹ
	xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbmy-syt@quangngai.gov.vn
	0914091103
	
	005.29.43.H48

	127 
	H48.43.29.6
	Trạm Y tế Bình Chánh
	xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbchanh-syt@quangngai.gov.vn
	0914910026
	
	006.29.43.H48

	128 
	H48.43.29.7
	Trạm Y tế Bình Thạnh
	xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbthanhj-syt@quangngai.gov.vn
	0949067349
	
	007.29.43.H48

	129 
	H48.43.29.8
	Trạm Y tế Bình Đông
	xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbdong-syt@quangngai.gov.vn
	0785989579
	
	008.29.43.H48

	130 
	H48.43.29.9
	Trạm Y tế Bình Thuận
	xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbthuan-syt@quangngai.gov.vn
	0935533855
	
	009.29.43.H48

	131 
	H48.43.29.10
	Trạm Y tế Bình Phước
	xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbphuoc-syt@quangngai.gov.vn
	0935597731
	
	010.29.43.H48

	132 
	H48.43.29.11
	Trạm Y tế Bình Trị
	xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbtri-syt@quangngai.gov.vn
	0984159315
	
	011.29.43.H48

	133 
	H48.43.29.12
	Trạm Y tế Bình Dương
	xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbduong-syt@quangngai.gov.vn
	0973302168
	
	012.29.43.H48

	134 
	H48.43.29.13
	Trạm Y tế Bình Trung
	xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbtrung-syt@quangngai.gov.vn
	0984190136
	
	013.29.43.H48

	135 
	H48.43.29.14
	Trạm Y tế Bình Minh
	xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbminh-syt@quangngai.gov.vn
	0985155320
	
	014.29.43.H48

	136 
	H48.43.29.15
	Trạm Y tế Bình Nguyên
	xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbnguyen-syt@quangngai.gov.vn
	0974025426
	
	015.29.43.H48

	137 
	H48.43.29.16
	Trạm Y tế Bình Hải
	xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbhai-syt@quangngai.gov.vn
	0388293123
	
	016.29.43.H48

	138 
	H48.43.29.17
	Trạm Y tế Bình Hoà
	xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbhoa-syt@quangngai.gov.vn
	0388468469
	
	017.29.43.H48

	139 
	H48.43.29.18
	Trạm Y tế Bình Tân Phú
	xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbtphu-syt@quangngai.gov.vn
	0989055994
	
	018.29.43.H48

	140 
	H48.43.29.19
	Trạm Y tế Bình Thanh 
	xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbthanh-syt@quangngai.gov.vn
	0974982168
	
	019.29.43.H48

	141 
	H48.43.29.20
	Trạm Y tế Bình Châu
	xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbchau-syt@quangngai.gov.vn
	0987613846
	
	020.29.43.H48

	142 
	H48.43.29.21
	Trạm Y tế Bình Khương
	xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbminh-syt@quangngai.gov.vn
	0358577044
	
	021.29.43.H48

	143 
	H48.43.23.23
	Trạm Y tế Tịnh Hoà
	xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Tytxatinhhoa@gmail.com
	3843946
	
	022.23.43.H48

	
	H48.43.30
	Trung tâm Y tế Trà Bồng (cơ sở 2)
	
	
	
	
	

	144 
	H48.43.30.1
	Trạm Y tế Trà Xuân
	Xã Trà Bồng,tỉnh Quảng Ngãi
	tramytetraxuan@gmail.com
	0919049597
	
	001.30.43.H48

	145 
	H48.43.30.2
	Trạm Y tế Trà Phú
	Xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	yttraphu@gmail.com
	0978871718
	
	002.30.43.H48

	146 
	H48.43.30.3
	Trạm Y tế Trà Bình
	Xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	yttrabinh@gmail.com
	0914091788
	
	003.30.43.H48

	147 
	H48.43.30.4
	Trạm Y tế Trà Sơn
	Xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsontra@gmail.com
	0347204329
	
	004.30.43.H48

	148 
	H48.43.30.5
	Trạm Y tế Trà Thuỷ
	Xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	tyttrathuy@gmail.com
	0368947451
	
	005.30.43.H48

	149 
	H48.43.30.6
	Trạm Y tế Trà Giang
	Xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	tyttragiang@gmail.com
	0816315446
	
	006.30.43.H48

	150 
	H48.43.30.7
	Trạm Y tế Trà Tân
	Xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi
	yttratan@gmail.com
	0386336398
	
	007.30.43.H48

	151 
	H48.43.30.8
	Trạm Y tế Trà Bùi
	Xã Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi
	ytetrabuidong@gmail.com
	0979033288
	
	008.30.43.H48

	152 
	H48.43.30.9
	Trạm Y tế Trà Hiệp
	Xã Thanh Bồng,tỉnh Quảng Ngãi
	yttrahiep@gmail.com
	0365588454
	
	009.30.43.H48

	153 
	H48.43.30.10
	Trạm Y tế Trà Lâm
	Xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	tralam2024@gmail.com
	0819241358
	
	010.30.43.H48

	154 
	H48.43.30.11
	Trạm Y tế Trà Thanh
	Xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	tyttrathanh2020@gmail.com
	0328340160
	
	011.30.43.H48

	155 
	H48.43.30.12
	Trạm Y tế Sơn Trà
	Xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsontra@gmail.com
	0355203173
	
	012.30.43.H48

	156 
	H48.43.30.13
	Trạm Y tế Trà Xinh
	Xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
	tyttraxinh2023@gmail.com
	0327783746
	
	013.30.43.H48

	157 
	H48.43.30.14
	Trạm Y tế Trà Phong
	Xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
	tyttraphong@gmail.com
	0388899302
	
	014.30.43.H48

	158 
	H48.43.30.15
	Trạm Y tế Hương Trà 
	Xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	ytehuongtra156@gmail.com
	0983865853
	
	

	159 
	H48.43.30.16
	Trạm Y tế Trà Tây
	Xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytetratay@gmail.com
	0962197043
	
	016.30.43.H48

	
	H48.43.31
	Trung tâm Y tế Sơn Hà
	
	
	
	
	

	160 
	H48.43.31.1
	Trạm Y tế Di Lăng
	Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	tytdilang-syt@quangngai.gov.vn
	3864382
	
	001.31.43.H48

	161 
	H48.43.31.2
	Trạm Y tế Sơn Thượng
	Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonthuong-syt@quangngai.gov.vn
	3864355
	
	002.31.43.H48

	162 
	H48.43.31.3
	Trạm Y tế Sơn Bao
	Xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonbao-syt@quangngai.gov.vn
	Không có
	
	003.31.43.H48

	163 
	H48.43.31.4
	Trạm Y tế Sơn Trung
	xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsontrung-syt@quangngai.gov.vn
	Không có
	
	004.31.43.H48

	164 
	H48.43.31.5
	Trạm Y tế Sơn Hạ
	xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonha-syt@quangngai.gov.vn
	Không có
	
	005.31.43.H48

	165 
	H48.43.31.6
	Trạm Y tế Sơn Thành
	xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonthanh-syt@quangngai.gov.vn
	3880688
	
	006.31.43.H48

	166 
	H48.43.31.7
	Trạm Y tế Sơn Nham
	xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonnham-syt@quangngai.gov.vn
	Không có
	
	007.31.43.H48

	167 
	H48.43.31.8
	Trạm Y tế Sơn Cao
	xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsoncao-syt@quangngai.gov.vn
	3880456
	
	008.31.43.H48

	168 
	H48.43.31.9
	Trạm Y tế Sơn Linh
	 xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonlinh-syt@quangngai.gov.vn
	Không có
	
	009.31.43.H48

	169 
	H48.43.31.10
	Trạm Y tế Sơn Giang
	xã Sơn Linh,  tỉnh Quảng Ngãi
	tytsongiang-syt@quangngai.gov.vn
	Không có
	
	010.31.43.H48

	170 
	H48.43.31.11
	Trạm Y tế Sơn Hải
	xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonhai-syt@quangngai.gov.vn
	3864752
	
	011.31.43.H48

	171 
	H48.43.31.12
	Trạm Y tế Sơn Thuỷ
	xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonthuy-syt@quangngai.gov.vn
	Không có
	
	012.31.43.H48

	172 
	H48.43.31.13
	Trạm Y tế Sơn Kỳ
	xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonky-syt@quangngai.gov.vn
	3864562
	
	013.31.43.H48

	173 
	H48.43.31.14
	Trạm Y tế Sơn Ba
	xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonba-syt@quangngai.gov.vn
	Không có
	
	014.31.43.H48

	
	H48.43.32
	Trung tâm Y tế Sơn Tây
	
	
	
	
	

	174 
	H48.43.32.1
	Trạm Y tế Sơn Tân
	Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytesontan19@gmail.com
	948190399
	
	001.32.43.H48

	175 
	H48.43.32.2
	Trạm Y tế Sơn Tinh
	Xà Ruông, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsontinhsontay@gmail.com
	358623440
	
	002.32.43.H48

	176 
	H48.43.32.3
	Trạm Y tế Sơn Lập
	Thôn Mang Trảy, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	quynhchidiemquynh@gmail.com
	393605142
	
	003.32.43.H48

	177 
	H48.43.32.4
	Trạm Y tế Sơn Dung
	Thôn Tan Via, xã Sơn Tây,tỉnh Quảng Ngãi
	tytsondung@gmail.com
	359296953
	
	004.32.43.H48

	178 
	H48.43.32.5
	Trạm Y tế Sơn Mùa
	Huy Ra Long, xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi
	tytsonmua@gmail.com
	942488965
	
	005.32.43.H48

	179 
	H48.43.32.6
	Trạm Y tế Sơn Bua
	Mang He, xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi
	Tytsonbuasb@gmail.com
	869519360
	
	006.32.43.H48

	180 
	H48.43.32.7
	Trạm Y tế Sơn Màu
	Hà Lên, xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
	ytesonmau@gmail.com
	978681132
	
	

	181 
	H48.43.32.8
	Trạm Y tế Sơn Liên
	Nước Vương, xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi
	duochuynh081@gmai.com
	978423921
	
	008.32.43.H48

	182 
	H48.43.32.9
	Trạm Y tế Sơn Long
	Ra Pân, xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	tyt.slg@gmail.com
	944234715
	
	009.32.43.H48

	
	H48.43.33
	Trung tâm Y tế Minh Long
	
	
	
	
	

	183 
	H48.43.33.1
	Trạm Y tế Long Sơn
	Xã Sơn Mai, tỉnh Quảng Ngãi
	ytlongson2013@gmail.com
	0869519313
	
	001.33.43.H48

	184 
	H48.43.33.2
	Trạm Y tế Long Mai
	Xã Sơn Mai, tỉnh Quảng Ngãi
	ytlongmai@gmail.com
	0869519315
	
	002.33.43.H48

	185 
	H48.43.33.3
	Trạm Y tế Long Hiệp
	Xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	ytlonghiep@gmail.com
	0869519316
	
	003.33.43.H48

	186 
	H48.43.33.4
	Trạm Y tế Thanh An
	Xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	ytthanhan2013@gmail.com
	0869519314
	
	004.33.43.H48

	187 
	H48.43.33.5
	Trạm Y tế Long Môn
	Xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	ytlongmon@gmail.com
	0869519317
	
	005.33.43.H48

	
	H48.43.34
	Trung tâm Y tế Ba Tơ
	
	
	
	
	

	188 
	H48.43.34.1
	Trạm Y tế Ba Tơ
	xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytttbato-yt@quangngai.gov.vn
	0375210183
	
	001.34.43.H48

	189 
	H48.43.34.2
	Trạm Y tế Ba Động
	xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbadong-syt@quangngai.gov.vn
	0972630203
	
	002.34.43.H48

	190 
	H48.43.34.3
	Trạm Y tế Ba Dinh
	xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbdinh-yt@quangngai.gov.vn
	0914549580
	
	003.34.43.H48

	191 
	H48.43.34.4
	Trạm Y tế Ba Điền
	xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbdien-yt@quangngai.gov.vn
	02558500920
	
	004.34.43.H48

	192 
	H48.43.34.5
	Trạm Y tế Ba Thành
	xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbathanh-syt@quangngai.gov.vn
	0835931149
	
	005.34.43.H48

	193 
	H48.43.34.6
	Trạm Y tế Ba Vinh
	xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbvinh-yt@quangngai.gov.vn
	0832001280
	
	006.34.43.H48

	194 
	H48.43.34.7
	Trạm Y tế Đặng Thùy Trâm 
	xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbtrang-yt@quangngai.gov.vn
	0363923379
	
	007.34.43.H48

	195 
	H48.43.34.8
	Trạm Y tế Ba Lế
	Xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	tytble-yt@quangngai.gov.vn
	0342157352
	
	008.34.43.H48

	196 
	H48.43.34.9
	Trạm Y tế Ba Bích
	Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbbich-yt@quangngai.gov.vn
	0913504453
	
	009.34.43.H48

	197 
	H48.43.34.10
	Trạm Y tế Ba Vì
	xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbvi-yt@quangngai.gov.vn
	0355166002
	
	010.34.43.H48

	198 
	H48.43.34.11
	Trạm Y tế Ba Tiêu
	xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbtieu-yt@quangngai.gov.vn
	0972726805
	
	011.34.43.H48

	199 
	H48.43.34.12
	Trạm Y tế Ba Xa
	xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbxa-yt@quangngai.gov.vn
	0989227224
	
	012.34.43.H48

	200 
	H48.43.34.13
	Trạm Y tế Ba Ngạc
	xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbngac-yt@quangngai.gov.vn
	0865410465
	
	013.34.43.H48

	201 
	H48.43.34.14
	Trạm Y tế Ba Tô
	xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbto-yt@quangngai.gov.vn
	0947990384
	
	014.34.43.H48

	202 
	H48.43.34.15
	Trạm Y tế Ba Cung
	xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbcung-yt@quangngai.gov.vn
	0398517917
	
	015.34.43.H48

	203 
	H48.43.34.16
	Trạm Y tế Ba Nam
	xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbnam-yt@quangngai.gov.vn
	0379624798
	
	016.34.43.H48

	204 
	H48.43.34.17
	Trạm Y tế Ba Liên 
	xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
	tytblien-yt@quangngai.gov.vn
	0987506450
	
	017.34.43.H48

	205 
	H48.43.34.18
	Trạm Y tế Ba Khâm
	xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbkham-yt@quangngai.gov.vn
	0976554225
	
	018.34.43.H48

	206 
	H48.43.34.19
	Trạm Y tế Ba Giang
	xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbgiang-yt@quangngai.gov.vn
	0978412401
	
	019.34.43.H48

	207 
	H48.43.34.1
	Trạm Y tế Ba Tơ
	xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytttbato-yt@quangngai.gov.vn
	0375210183
	
	001.34.43.H48

	208 
	H48.43.34.2
	Trạm Y tế Ba Động
	xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbadong-syt@quangngai.gov.vn
	0972630203
	
	002.34.43.H48

	209 
	H48.43.34.3
	Trạm Y tế Ba Dinh
	xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbdinh-yt@quangngai.gov.vn
	0914549580
	
	003.34.43.H48

	210 
	H48.43.34.4
	Trạm Y tế Ba Điền
	xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbdien-yt@quangngai.gov.vn
	02558500920
	
	004.34.43.H48

	211 
	H48.43.34.5
	Trạm Y tế Ba Thành
	xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbathanh-syt@quangngai.gov.vn
	0835931149
	
	005.34.43.H48

	212 
	H48.43.34.6
	Trạm Y tế Ba Vinh
	xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbvinh-yt@quangngai.gov.vn
	0832001280
	
	006.34.43.H48

	213 
	H48.43.34.7
	Trạm Y tế Đặng Thùy Trâm 
	xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbtrang-yt@quangngai.gov.vn
	0363923379
	
	007.34.43.H48

	214 
	H48.43.34.8
	Trạm Y tế Ba Lế
	Xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	tytble-yt@quangngai.gov.vn
	0342157352
	
	008.34.43.H48

	215 
	H48.43.34.9
	Trạm Y tế Ba Bích
	Xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbbich-yt@quangngai.gov.vn
	0913504453
	
	009.34.43.H48

	216 
	H48.43.34.10
	Trạm Y tế Ba Vì
	xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbvi-yt@quangngai.gov.vn
	0355166002
	
	010.34.43.H48

	217 
	H48.43.34.11
	Trạm Y tế Ba Tiêu
	xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbtieu-yt@quangngai.gov.vn
	0972726805
	
	011.34.43.H48

	218 
	H48.43.34.12
	Trạm Y tế Ba Xa
	xã Ba Xa, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbxa-yt@quangngai.gov.vn
	0989227224
	
	012.34.43.H48

	219 
	H48.43.34.13
	Trạm Y tế Ba Ngạc
	xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbngac-yt@quangngai.gov.vn
	0865410465
	
	013.34.43.H48

	220 
	H48.43.34.14
	Trạm Y tế Ba Tô
	xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbto-yt@quangngai.gov.vn
	0947990384
	
	014.34.43.H48

	221 
	H48.43.34.15
	Trạm Y tế Ba Cung
	xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbcung-yt@quangngai.gov.vn
	0398517917
	
	015.34.43.H48

	222 
	H48.43.34.16
	Trạm Y tế Ba Nam
	xã Ba Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbnam-yt@quangngai.gov.vn
	0379624798
	
	016.34.43.H48

	223 
	H48.43.34.17
	Trạm Y tế Ba Liên 
	xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi
	tytblien-yt@quangngai.gov.vn
	0987506450
	
	017.34.43.H48

	224 
	H48.43.34.18
	Trạm Y tế Ba Khâm
	xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbkham-yt@quangngai.gov.vn
	0976554225
	
	018.34.43.H48

	225 
	H48.43.34.19
	Trạm Y tế Ba Giang
	xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytbgiang-yt@quangngai.gov.vn
	0978412401
	
	019.34.43.H48

	
	H48.43.45
	Trung tâm Y tế Kon Tum 
	
	
	
	
	

	226 
	H48.43.45.1
	Trạm Y tế phường Kon Tum
	phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	227 
	H48.43.45.2
	Trạm Y tế phường Đăk Cấm
	phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	228 
	H48.43.45.3
	Trạm Y tế phường Đăk Bla
	Phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	229 
	H48.43.45.4
	Trạm Y tế xã Ngọk Bay
	Xã Ngok Bay, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	230 
	H48.43.45.5
	Trạm Y tế xã Ia Chim
	Xã Iachim, Tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	231 
	H48.43.45.6
	Trạm Y tế xã Đăk Rơ Wa
	xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi
	
	
	
	Cấp mới

	
	H48.43.46
	Trung tâm Y tế Ngọk Hồi 
	 
	
	 
	
	

	232 
	H48.43.46.1
	Trạm Y tế Bờ Y
	Thôn Măng Tôn, xã Bờ Y
	tramyteboy@gmail.com
	 
	
	Cấp mới

	233 
	H48.43.46.2
	Trạm Y tế Dục Nông
	thôn Ngọc Hiệp, xã Dục Nông
	tramytedakduc@gmail.com
	 
	
	Cấp mới

	234 
	H48.43.46.3
	Trạm Y tế Sa Loong
	thôn Giang Lố 1, xã Sa Loong
	tramytexasalong@gmail.com
	02603504125
	
	Cấp mới

	
	H48.43.47
	Trung tâm Y tế Đăk Hà 
	
	
	
	
	

	235 
	H48.43.47.1
	Trạm Y tế Đăk Pxi
	Thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi, tỉnh Quảng Ngãi
	tyt.dakpxi@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	236 
	H48.43.47.2
	Trạm Y tế Đăk Mar
	Thôn 1, xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi
	tyt.dakmar@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	237 
	H48.43.47.3
	Trạm Y tế Đăk Ui
	Thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi
	tyt.dakui@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	238 
	H48.43.47.4
	Trạm Y tế Đăk Hà
	Tổ dân phố 6, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
	tyt.dakha@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	
	H48.43.48
	Trung tâm Y tế Đăk Tô 
	
	
	
	
	

	239 
	H48.43.48.1
	Trạm Y tế xã Ngọk Tụ
	Thôn Đăk Nu, xã Ngọk Tụ, tỉnh Quảng Ngãi
	ngoctuhema@gmail.com
	0398822576
	
	Cấp mới

	240 
	H48.43.48.2
	Trạm Y tế xã Đăk Tô
	Khối 5, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi
	tytthitrandakto@gmail.com
	0329949464
	
	Cấp mới

	241 
	H48.43.48.3
	Trạm Y tế xã Kon Đào
	Thôn 6, xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi
	kondaohema@gmail.com
	0963566058
	
	Cấp mới

	
	H48.43.49
	Trung tâm Y tế Đăk Glei 
	
	
	
	
	

	242 
	H48.43.49.1
	Trạm Y tế xã Xốp
	Thôn Xốp Dùi, xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi
	tytxopdl@gmail.com
	0977.231.552
	
	Cấp mới

	243 
	H48.43.49.2
	Trạm Y tế xã Ngọc Linh
	Thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi
	tytngoclinhdl@gmail.com
	0979.183.978
	
	Cấp mới

	244 
	H48.43.49.3
	Trạm Y tế xã Đăk Plô
	Thôn Bung Kon, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi
	tytdakblodl@gmail.com
	0868.444.079
	
	Cấp mới

	245 
	H48.43.49.4
	Trạm Y tế xã Đăk Pék
	Thôn Măng Rao, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi
	tytdakpetdl@gmail.com
	0976.047.999
	
	Cấp mới

	246 
	H48.43.49.5
	Phòng khám ĐKKV Đăk Môn
	Thôn Proong Mỹ, xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi
	pkkvdakmondl@gmail.com
	0395.893.400
	
	Cấp mới

	247 
	H48.43.49.6
	Trạm Y tế xã Đăk Long
	Thôn Đăk Tu,  xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi 
	tytdaklongdl@gmail.com
	0983.155.577
	
	Cấp mới

	
	H48.43.50
	Trung tâm Y tế Sa Thầy 
	
	
	
	
	

	248 
	H48.43.50
	Trạm Y tế xã Sa Thầy
	Xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi
	thitran62101@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	249 
	H48.43.50
	Trạm Y tế xã Sa Bình
	Xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi
	sabinhtyt@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	250 
	H48.43.50
	Trạm Y tế xã Ya Ly
	Xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi
	Y aly62110@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	251 
	H48.43.50
	Trạm Y tế xã Rờ Kơi
	Xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi
	rokoi62069@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	252 
	H48.43.50
	Trạm Y tế xã Mô Rai
	Xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi
	morai62104@gmail.com
	
	
	Cấp mới

	
	H48.43.51
	Trung tâm Y tế Kon Rẫy
	
	
	
	
	

	253 
	H48.43.51.1
	Trạm Y tế xã Kon Braih
	Xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytetanlap091@gmail.com
	0387212368
	
	Cấp mới

	254 
	H48.43.51.2
	Trạm Y tế xã Đăk Rve
	Xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi
	pkkvdakrvekr@gmail.com
	0984307855
	
	Cấp mới

	255 
	H48.43.51.3
	Trạm Y tế xã Đăk Kôi
	Xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytedakkoi@gmail.com
	0353834579
	
	Cấp mới

	
	H48.43.52
	Trung tâm Y tế Kon Plông
	
	
	
	
	

	256 
	H48.43.52.1
	Trạm Y tế xã Măng Bút
	Thôn Măng Bút, xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi
	nhsdaomangbuk@gmail.com
	0382442205
	
	Cấp mới

	257 
	H48.43.52.2
	Trạm Y tế xã Măng Đen
	Thôn Kon Leng, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi
	lantytmangcanh@gmail.com
	0394875600
	
	Cấp mới

	258 
	H48.43.52.3
	Trạm Y tế xã Kon Plông
	Thôn Vi Chring, xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi
	hoangchinhkpl@gmail.com
	0335677478
	
	Cấp mới

	
	H48.43.53
	Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông
	
	
	
	
	

	259 
	H48.43.53.1
	Trạm Y tế xã Đăk Sao
	Thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytedaksao@gmail.com
	0365.253.063
	
	Cấp mới

	260 
	H48.43.53.2
	Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan
	Thôn Đăk Prông, xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytedaktokan@gmail.com
	0969.643.589
	
	Cấp mới

	261 
	H48.43.53.3
	Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông
	Thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi
	tramytetumorong@gmail.com
	0985.360.144
	
	Cấp mới

	262 
	H48.43.53.4
	Trạm Y tế xã Măng Ri
	Thôn Đăk Sông, xã Măng Ri, Quảng Ngãi
	tramytemangri@gmail.com
	0389.851.456
	
	Cấp mới

	
	H48.43.54
	Trung tâm Y tế Ia H’Drai 
	
	
	
	
	

	263 
	H48.43.54.1
	Trạm Y tế xã Ia Đal
	Thôn Ia Đal xã Ia Đal Tỉnh Quảng Ngãi
	ybluh1990@gmail.com
	0388675469
	
	Cấp mới

	264 
	H48.43.54.2
	Trạm Y tế xã Ia Tơi
	Thôn 1 xã Ia Tơi Tỉnh Quảng Ngãi
	yhuyt93st@gmail.com
	0384827237
	
	Cấp mới


DỰ THẢO









